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Phần 1. [bookmark: _Toc534809537]
TỔNG QUÁT

[bookmark: _Toc476917012][bookmark: _Toc534809538]MỘT SỐ CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ V/v lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ V/v quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
[bookmark: loai_1_name]- Nghị quyết 1210/2016/UBNTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị; 
- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 2030;
- Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chương trình phát triển đô thị Khâm Đức, huyện Phước Sơn giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;
- Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ lập Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”.

[bookmark: _Toc534809539]MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
[bookmark: _toc177531574][bookmark: _toc177531802][bookmark: _toc177531970][bookmark: _toc177532443][bookmark: _toc177532522][bookmark: _toc177532544][bookmark: _toc177532730][bookmark: _toc177545698][bookmark: _toc177546246]- Cụ thể hoá Quy hoạch Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam.
- Xác lập không gian phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm huyện đảm bảo thị trấn Khâm Đức đạt các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020;
- Kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục những điểm không phù hợp của các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã lập trước đây, hình thành một đồ án quy hoạch mới phù hợp, tối ưu;
- Đề ra phương hướng và giải pháp cụ thể, làm cơ sở để quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt về các mặt tính chất, quy mô dân số, sử dụng đất đai, không gian quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp, kết hợp hài hoà giữa các chức năng sản xuất, dịch vụ, du lịch, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy được thế mạnh của thị trấn Khâm Đức;
- Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, quản lý và triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
- Làm cơ sở để lập các thủ tục công nhận Khâm Đức là đô thị loại IV.


Phần 2. [bookmark: _Toc534809540]CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
[bookmark: _Toc476917016][bookmark: _Toc534809541]PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc534809542]Phạm vi nghiên cứu:
Trên địa bàn toàn huyện Phước Sơn và vùng tỉnh Quảng Nam.
[bookmark: _Toc534809543]Ranh giới lập quy hoạch:
	[image: ]
Bản đồ ranh giới QH điều chỉnh
	Ranh giới quy hoạch theo Đồ án năm 2007 là 5.000ha. Bao gồm:
- TT Khâm Đức: một phần
- Một phần các xã Phước Xuân, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Chánh). 
Trong đó, ranh giới nội thị khoảng 1100 ha



Ranh giới đề nghị điều chỉnh: điều chỉnh lại ranh giới quy hoạch theo Đồ án năm 2007 bao gồm mở rộng ranh giới đô thị toàn bộ ranh giới thị trấn Khâm Đức và các xã lân cận bao gồm : Phước Xuân, Phước Đức và Phước Chánh.
- Quy mô quy hoạch: khoảng 5394.89 ha.
- Thị trấn Khâm Đức: 3134.29ha (Toàn bộ ranh giới tự nhiên Khâm Đức). 
- Một phần các xã Phước Xuân, Phước Đức, Phước Chánh: 2260.6ha.
*Như vậy, diện tích quy hoạch tăng lên 394,89ha so với QH năm 2007, là phần diện tích tự nhiên còn lại của thị trấn Khâm Đức chưa có trong đồ án QH năm 2007.  
	[image: ]KhâmĐức

	[image: ]

	Thị trấn Khâm Đức trong mối quan hệ chung với toàn huyện
	Ranh giới lập Quy hoạch


[bookmark: _Toc476917017][bookmark: _Toc534809544]HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
a. Đối với khu vực đô thị Khâm Đức:
Tổng diện tích tự nhiên khoảng 3134.3ha. Trong đó: Đất xây dựng đô thị khoảng 317.27 ha bao gồm các loại đất công trình công công, đất ở và một số loại đất khác
Hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch
	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Hiện trạng

	
	
	
	Diện tích
 (m2) 
	Tỷ trọng 
(%)

	 
	RANH GIỚI QUY HOẠCH
	 
	 
	5394,89
	100

	A
	ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ KHÂM ĐỨC
	 
	 
	3126,31
	57,9

	I
	ĐẤT TRONG KHU DÂN DỤNG
	 
	 
	105,23
	2,0

	1
	Đất các nhóm nhà ở
	O
	D
	97,53
	 

	2
	Đất công trình công cộng khu ở 
	O
	C
	3,55
	 

	3
	Đất giáo dục
	C
	GD
	4,15
	 

	4
	Đất cây xanh khu ở 
	O
	CX
	0
	 

	II
	ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	 
	 
	127,56
	2,4

	III 
	ĐẤT KHÁC
	 
	 
	2901,52
	53,8

	B
	VÙNG PHỤ CẬN CÁC XÃ PHƯỚC XUÂN, PHƯỚC ĐỨC, PHƯỚC CHÁNH
	 
	 
	2260,6
	41,9

	B1
	Xã Phước Xuân
	 
	 
	745,5
	32,9

	I
	Đất xây dựng
	 
	 
	55,5
	 

	II
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	535,5
	 

	III 
	Đất khác
	PX
	 
	154,5
	 

	B2
	Xã Phước Đức
	 
	 
	661,2
	29,2

	I
	Đất xây dựng
	 
	 
	56,2
	 

	II
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	525,4
	 

	III 
	Đất khác 
	 
	 
	87,6
	 

	B3
	Xã Phước Chánh
	 
	 
	853,9
	37,8

	I
	Đất xây dựng
	 
	 
	6,3
	 

	II
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	710
	 

	III
	Đất khác 
	 
	 
	137,6
	 


b. Đối với khu vực phụ cận:
Quỹ đất xây dựng thấp, chủ yếu tại các khu Trung tâm xã, một số điểm dân cư nhỏ. Quỹ đất còn lại chủ yếu là đất nông lâm nghiệp. Tổng diện tích đất vùng phụ cận 2260.6 ha bao gồm các xã Phước Đức, Phước Xuân và Phước Chánh.
[bookmark: _Toc534809545]HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG XÃ HỘI
[bookmark: _Toc476209915][bookmark: _Toc534809546]Nhà ở:
Nhà ở tập trung chủ yếu tại khu vực thị trấn Khâm Đức, trục đường Quốc lộ 14E, đường Hồ Chí Minh. Hình thức kiến trúc tương đối đồng nhất tại các tuyến chính và khu dân cư mới. Một số khu vực nhà ở xây dựng lộn xộn, không theo quy hoạch chủ yếu bám theo các trục đường giao thông bê tông. Có 2 dạng nhà ở:
+ Loại nhà ở mặt phố: Chủ yếu là nhà ở kết hợp với buôn bán tại khu vực thị trấn, ngã ba Làng Hồi và khu vực trung tâm xã Phước Đức
+ Nhà ở có vườn tập trung chủ yếu tại các khu vực xã Phước Xuân, Phước Đức, Phước Năng và Phước Chánh.
[bookmark: _Toc476209916][bookmark: _Toc534809547]Công trình công cộng:
a. Khu hành chính tập trung: 
Khu hành chính của thị trấn được xây dựng tập trung trên trục đường Hồ Chí Minh bao gồm Huyện Ủy,  HĐND-UBND huyện, UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn, Trung tâm Y tế huyện, BCH Quân sự, Công an …Các công trình được xây dựng kiên cố, góp phần tạo cảnh quan cho đô thị Khâm Đức.
b. Y tế: 
Các cơ sở y tế thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận bao gồm:
+ Trung tâm y tế huyện Phước Sơn;
+ Trạm y tế thị trấn Khâm Đức;
+  Trạm y tế xã Phước Đức;
+  Trạm y tế xã Phước Xuân.
Trong những năm qua, bằng các nguồn vốn khác nhau đã ưu tiên đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Công tác quản lý hành nghề y - dược; các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện khá tốt, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng; chính sách y tế đối với người nghèo, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục được thực hiện tốt, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 17,4 %.
c. Giáo dục – đào tạo: 
Hệ thống trường học, trung tâm giáo dục - đào tạo cơ bản đã được kiên cố hóa như, trường THPT Khâm Đức, trường TH Phổ thông huyện, trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường THCS, tiểu học, mẫu giáo… Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trung học được giữ vững. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được tăng cường.
d. Văn hóa – xã hội – TDTT: 
	Tại khu vực thị trấn đã xây dựng Nhà văn hóa huyện, Nhà thi đấu, sân vận động…cơ bản đáp ứng được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, thiết thực, bản sắc văn hóa dân tộc Bhnoong được khôi phục góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Tuy nhiên, hiện nay tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị trấn đã có những bước phát triển mạnh mẽ, việc bố trí các thiết chế văn hóa nằm trong các khu dân cư vẫn còn nhiều hạn chế, trong quy hoạch cần phải có các giải pháp để xứng tầm với đô thị loại IV trong tương lai.
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[bookmark: _Toc534809548][bookmark: _Toc476917018]HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc435193337][bookmark: _Toc446600693][bookmark: _Toc534809549]Chuẩn bị kỹ thuật:
e. Nền hiện trạng:	
Kh©m §øc lµ thÞ trÊn cña huyÖn miÒn nói Ph­íc S¬n, tØnh Qu¶ng nam. Nh×n chung ®Þa h×nh thÞ trÊn thÊp dÇn tõ B¾c xuèng Nam, tõ T©y sang §«ng.
 PhÝa T©y vµ phÝa B¾c gi¸p ®­êng Hå ChÝ Minh lµ c¸c d¶i nói cao víi cao ®é tõ (+400m)±(+700m). PhÝa §«ng vµ phÝa Nam ®­îc dßng suèi, cao ®é däc bê suèi tõ (+205m) ± (+335m).
Khu vùc trung t©m thÞ trÊn cã cao ®é b×nh qu©n kho¶ng +350m, ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®Êt ®ai x©y dùng thuËn lîi, quü ®Êt x©y dùng lín nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ.
C¸c khu vùc phô cËn phÝa B¾c vµ phÝa Nam phÇn lín lµ vïng nói cao ®é dèc lín d¶i ®Êt hÑp, quü ®Êt x©y dùng h¹n chÕ, v× vËy khi x©y dùng cÇn ph¶i tiÕn hµnh san lÊp c¶i t¹o mÆt b»ng. Khu vùc phÝa §«ng thuéc x· Ph­íc Ch¸nh cã quü ®Êt x©y dùng thuËn lîi, ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, hiÖn nay ch­a ®­îc ®Çu t­ khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ do bÞ ng¨n c¸ch bëi suèi N­íc ChÌ. Trong t­¬ng lai cã thÓ khai th¸c khu vùc nµy ®Ó x©y dùng më réng ®« thÞ vÒ phÝa §«ng.
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	Địa hình hiện trạng khu vực 


f. Thoát nước mưa:
- Về hệ thống sông ngòi tự nhiên: Đô thị Khâm Đức có sông ĐăkMi chảy từ hướng Nam lên hướng Bắc dọc theo đô thị, khi thủy điện Đăk Mi hình thành tạo thành lòng hồ Đăk Mi 4 có diện tích lớn nằm trong đô thị Khâm Đức, hệ thống khe suối chảy vào lòng hồ khá phong phú, gồm các tuyến suối lớn nhỏ.
- Do đặc điểm địa hình bị chia cắt mạnh, mạng lưới sông suối dày đặc nên việc thoát nước mưa tương đối thuận lợi. Khu vực thị trấn Khâm Đức hệ thống thoát nước  chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn thiện.
- Các tuyến đường nội thị và trục đường Hồ Chí Minh đã được xây dựng tuyến mương thoát nước. Kích thước mương B400 – B1000 mm, đối với đường Hồ Chí Minh nước mưa chảy từ sườn núi xuống tuyến mương xây hở rồi theo các cống qua đường đổ ra  khe suối.
Các khu vực phụ cận chưa có xây dựng hệ thống thoát nước.
[bookmark: _Toc435193338][bookmark: _Toc446600694][bookmark: _Toc534809550]Giao thông
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g. Giao thông đối ngoại:
- Đường Hồ Chí Minh: Tổng chiều dài qua huyện Phước Sơn dài 65km (từ Km 276 - Km 341). Đây là tuyến đường nối liền Bắc - Nam tạo điều kiện phát triển các huyện vùng Tây của tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa các vùng qua huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các vùng phụ cận.
+ Đoạn qua thị trấn với quy mô mặt cắt 22,5m (3,00m + 7.5m + 1,5m + 7.5m + 3,00m) dài 3 km (từ Km302 đến Km305); có kết cấu Bê tông nhựa; chất lượng tốt.
+ Đoạn ngoài thị trấn dài 8.32km; có kết cấu bê tông nhựa và kết cấu Bê tông Xi măng có quy mô nền đường 9,0m; mặt đường 6,0m.
-  Quốc lộ 14 E: Tuyến nối đường Hồ Chí Minh (ngã 3 Làng Hồi) đến quốc lộ 1A (ngã 3 Cây Cốc) và đường ven biển 129 (đang thi công), đoạn qua  huyện Phước Sơn có chiều dài 27 km; Mặt cắt ngang hiện trạng 5,5 - 6,5m, qua khu vực nghiên cứu có chiều dài 3,21 km với quy mô mặt cắt nền đường  rộng 6,0m; kết cấu bê tông nhựa.
- Các tuyến đường huyện từ thị trấn Khâm Đức đi các xã phía Đông (Phước Chánh, Phước Thành, Phước Công), kết cấu đường thấm nhập nhựa với mặt cắt nhỏ hẹp chưa bảo đảm được yêu cầu giao thông.
- Ngoài ra trong khu vực nghiên cứu có sân bay Khâm Đức cũ thời Mỹ, diện tích  khoảng  34,5 ha; kết cấu bê tông nhựa nhưng hiện nay đã hư hỏng nặng.
h. [bookmark: _Toc357194669] Giao thông đô thị:
- Hiện tại thị trấn Khâm Đức có khoảng 18,46 km đường nội thị đã được đầu tư xây dựng theo ô bàn cờ với kết cấu bê tông nhựa và bê tông xi măng, quy mô mặt cắt ngang lòng đường từ 3,5m đến 10,5m.
- Ngoài ra còn có các tuyến đường ngõ hẽm với kết cấu mặt đường bê tông xi măng rộng 3m và các tuyến đường đất, cấp phối chưa được đầu tư.
i.  Bến xe:
- Hiện nay đang xây dựng bến xe tại khu vực nút giao đường Hồ Chí Minh với đường Quang Trung.
j.  Đánh giá chung:
Nhìn chung, hệ thống giao thông đối ngoại tương đối thuận lợi (có tuyến Hồ Chí Minh và quốc lô 14E đi qua). Tuy nhiên, mật độ giao thông đô thị thấp, chưa được đầu tư nhiều, chỉ tập trung ở khu vực nội thị, mặt cắt các tuyến đường còn nhỏ, hẹp.
[bookmark: _Toc435193339][bookmark: _Toc446600695][bookmark: _Toc509998306][bookmark: _Toc534809551]Cấp nước:
a. Cấp nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh:
Hiện nay thị trấn Khâm Đức đã có nhà máy nước Khâm Đức có công suất Q = 2.000 m3/ng.đ để cấp nước cho khu vực nội thị.
Các khu vực phu cận với các chương trình, dự án đầu tư những năm qua đã được triển khai xây dựng các trạm cấp nước với quy mô nhỏ, cấp nước cho từng  khu vực dân cư. Một số khu vực còn lại sử dụng nguồn nước sông suối tự nhiên và nguồn nước ngầm. 
[image: Nhà máy nước sạch Phước Sơn]
Hình ảnh nhà máy Nước sạch Phước Sơn
b. Cấp nước sản xuất nông nghiệp:
Nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong khu vực chủ yếu là nguồn nước mặt lấy từ các nhánh sông suối trong khu vực bằng các công trình thuỷ lợi nhỏ phục vụ sản xuất.
[bookmark: _Toc534809552]Cấp điện 
- Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch được lấy từ điện lưới quốc gia thông qua xuất tuyến 471,472-T64. 
- Lưới điện:
	+ Lưới điện 500kV: mạch đơn, đi nổi trên trụ sắt, dây dẫn dùng dây trần 2AC500, chiều rộng hành lang an toàn 7m.
	+ Lưới điện 35kV:	 đi nổi trên trụ bê tông ly tâm, trụ sắt, dây dẫn dùng dây trần AC95, chiều rộng hành lang an toàn 3m.
+ Lưới điện 22kV:	 đi nổi trên trụ bê tông ly tâm, trụ sắt, dây dẫn dùng dây bọc AV95, chiều rộng hành lang an toàn 1m.
	+ Lưới điện 0,4kV: đi nổi trên trụ ly tâm, dây dẫn dùng cáp vặn xoắn ABC.
	+ Lưới điện điện chiếu sáng: : Hệ thống điện chiếu sáng trục đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn) đi ngầm, dây dẫn dùng cáp ngầm. Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường còn lại đi nổi trên trụ ly tâm, dây dẫn dùng cáp vặn xoắn ABC.
- Trạm biến áp: 
Khu vực được cấp điện từ 14 trạm biến áp, công suất 1.700KVA.
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[bookmark: _Toc435193342][bookmark: _Toc446600697][bookmark: _Toc509998307][bookmark: _Toc534809553]Thoát nước bẩn - quản lý CTR – nghĩa trang
k. Thoát nước bẩn.
[bookmark: _Toc294269531]- Hiện trạng khu vực thị trấn Khâm Đức chưa có hệ thống thoát nước thải riêng. Mạng lưới thoát nước thải hiện tại là hệ thống cống chung, nước thải và nước mưa cùng đổ vào hệ thống mương dọc 2 bên đường.
- Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được xử lý bằng bể tự hoại sau đó nước tự thấm trực tiếp vào đất hoặc đổ ra vùng trũng.
l. [bookmark: _Toc355726051]Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn.
- Chất thải rắn phát sinh trong khu vực hiện do BQL và Kiến thiết thị chính huyện Phước Sơn thu gom và xử lý tại Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh thị trấn Khâm Đức 3,2ha.
- Chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn được phân loại tại nguồn. Đối với chất thải y tế nguy hại được đốt tại lò đốt thủ công của Trung tâm y tế huyện, còn chất thải thông thường được hợp đồng với BQL và Kiến thiết thị chính huyện Phước Sơn thu gom và xử lý.
m. Hiện trạng nghĩa trang.
- Hầu hết khu nghĩa địa phân bố tập trung, xa khu vực đô thị và dân cư.
[bookmark: _Toc534809554]RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN, QUY HOẠCH
(1). Quy hoạch thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận
	[image: ]

	- Quy mô: khoảng 5000 ha, trong đó khu vực nội thị khoảng 1100ha.
- Dân số: khoảng 15.000 người
- Tính chất, chức năng:
+ Lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa - x· héi vµ khoa häc - kü thuËt cña huyÖn Ph­íc S¬n.
+ Lµ trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô - du lÞch, côm c«ng nghiÖp (võa vµ nhá) cña huyÖn vµ khu vùc.
+ Lµ ®« thÞ h¹t nh©n thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng phÝa T©y tØnh Qu¶ng Nam, trong chuçi ®« thÞ däc trôc ®­êng Hå ChÝ Minh ®o¹n qua tØnh Qu¶ng Nam vµ Quèc lé 14E.
+ Lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng ®Ó giao l­u kinh tÕ cña vïng T©y tØnh Qu¶ng Nam víi c¸c tØnh T©y nguyªn vµ phÝa B¾c. 
+ Cã vÞ trÝ an ninh quèc phßng quan träng cña vïng.
- Đánh giá chung: Hiện nay, đồ án quy hoạch cơ bản đã triển khai ra thực địa, tập trung tại khu vực thị trấn với tỷ lệ lấp đầy khoảng 15%. Hệ thống giao thông khung đã được hình thành như trục Bắc Nam: đường Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp; trục Đông Tây: đường 12/5, Phan Châu Trinh, Quang Trung, Huỳnh Thúc Kháng đáp ứng được nhu cầu phát triển của thị trấn. Khu vực phía Tây Nam gần như chưa được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, một số khu chức năng, hệ thống giao thông đã có sự điều chỉnh cục bộ cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai. 


(2). Quy hoạch chi tiết 1/500 phía Tây Nam thị trấn Khâm Đức 
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	- Quy mô: khoảng 36 ha.
- Dân số: khoảng 2.500 người
- Tính chất, chức năng: Là khu ở 
- Đánh giá chung: Hiện nay, đồ án quy hoạch đã triển khai một số khu ở và hệ thống giao thông nội bộ với tỷ lệ lấp đầy rất thấp, tập trung tại khu vực đường Lê Quý Đôn, các khu vực khác gần như chưa được đầu tư. Hệ thống giao thông có sự điều chỉnh so với quy hoạch chung. 


(3) Chương trình phát triển đô thị Khâm Đức, huyện Phước Sơn giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.
Được phê duyệt theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam. Nội dung chính:
- Xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu mở rộng, cải tạo, khu đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 5 năm;
- Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm;
- Xác định danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị;
- Xác định danh mục các dự án đầu tư và nguồn lực thực hiện;
- Phân công tổ chức thực hiện.
(4). Quy hoạch nông thôn mới các xã Phước Xuân, Phước Đức, Phước Chánh, Phước Năng.
Các đồ án nông thôn mới các xã chủ yếu triển khai đầu tư các thiết chế văn hóa tại khu vực trung tâm thôn, xã và hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương…cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
(5) Các quy hoạch dự án khác: Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều các Quy hoạch, dự án khác đang triển khai như: Quy hoạch mạng lưới giao thông, CCN phía Đông thị trấn Khâm Đức, khu vực hồ Mùa Thu...
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	Các tiêu chuẩn đánh giá
	Đô thị loại IV
	Hiện trạng

	
	
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Số liệu
	Điểm

	
	
	
	Điểm tối thiểu
	
	

	A
	Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KTXH
	 
	15-20
	 
	13,47

	I
	Vị trí, chức năng, vai trò
	 
	3,75-5
	 
	3,75

	1
	*Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện.
	 
	5
	Là trung tâm tổng hợp cấp huyện
	3,75

	
	*Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm hành chính cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hoặc vùng liên huyện.
	
	3,75
	
	

	II
	Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội
	 
	11,25-15
	 
	9,72

	2
	Cân đối thu chi ngân sách
	Dư
	2,0
	Dư
	2,0

	
	
	Đủ
	1,5
	 
	

	3
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)
	≥ 
	1,05
	3,0
	0,38
	0,0

	
	
	0,7
	2,25
	 
	 

	4
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	3,0
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	3,0

	
	
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng hoặc tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	2,25
	 
	

	5
	Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%)
	≥ 
	6,0
	2,0
	11,25
	2,0

	
	
	5,5
	1,5
	
	

	6
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	≤ 
	7
	2,0
	22,86
	0,0

	
	
	9
	1,5
	
	

	7
	Mức tăng dân số hàng năm (%)
	≥ 
	1,4
	3,0
	1,25
	2,72

	
	
	1
	2,25
	
	

	B
	Tiêu chí 2: Quy mô dân số 
	 
	6,0-8,0
	 
	0,00

	8
	Dân số toàn đô thị (1000 người)
	 
	100
	2,0
	9,712
	0,0

	
	
	50
	1,5
	
	

	9
	Dân số khu vực XD tập trung (1000 người)
	 
	50
	6
	7,999
	0,0

	
	
	20
	4,5
	 
	

	C
	Tiêu chí 3: Mật độ dân số
	 
	4,5-6,0
	 
	3,53

	10
	Mật độ dân số toàn đô thị (dân số/DT đất tự nhiên toàn đô thị) (người/km2)
	≥ 
	1400
	1,5
	360
	0,0

	
	
	1200
	1,0
	
	

	11
	Mật độ dân số khu vực XDTT tính trên diện tích đất xây dựng(người/km2)
	≥ 
	6000
	4,5
	4065
	3,53

	
	
	4000
	3,5
	
	

	D
	Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
	 
	4,5-6,0
	 
	0,00

	12
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%)
	≥ 
	65
	1,5
	54,77
	0,0

	
	
	55
	1,0
	
	

	13
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực XD tập trung (%)
	≥ 
	80
	4,5
	64,99
	0,0

	
	
	70
	3,5
	
	

	E
	Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị
	 
	45-60
	 
	45,96

	E1
	Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị 
	 
	36-48
	 
	33,96

	I
	Nhà ở
	 
	1,5-2,0
	 
	1,0

	14
	Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2 sàn/ người)
	≥ 
	29
	1,0
	19,92
	0,0

	
	
	26,5
	0,75
	 
	

	15
	Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố (%)
	≥
	90
	1,0
	94,45
	1,0

	
	
	85
	0,75
	 
	

	II
	Công trình công cộng
	 
	6,0-8,0
	 
	5,75

	16
	Đất dân dụng (m2/người)
	≥ 
	78
	1,0
	155,41
	0,75

	
	
	61
	0,75
	 
	

	17
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/người)
	≥ 
	4
	1,0
	12,68
	1,0

	
	
	3
	0,75
	 
	

	18
	Đất xây dựng CTCC cấp đơn vị ở (m2/người)
	≥ 
	1,5
	1,0
	4,24
	1,0

	
	
	1,0
	0,75
	 
	

	19
	Cơ sở y tế cấp đô thị (TT y tế chuyên sâu; Bệnh viện đa khoa - chuyên khoa cấp) (giường/1000 dân)
	≥  
	2,8
	1,0
	7,13
	1,0

	
	
	2,4
	0,75
	 
	

	20
	Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị  (đại học, cao đẳng, THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) (cơ sở)
	≥ 
	4
	1,0
	4
	1,0

	
	
	2
	0,75
	 
	

	21
	Công trình văn hoá cấp đô thị (Thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, Rạp xiếc, cung văn hóa, cung thiếu nhi, nhà văn hoá) (công trình)
	≥ 
	4
	1,0
	1
	0,0

	
	
	2
	0,75
	 
	

	22
	Công trình TDTT cấp đô thị (Sân thể thao, sân vận động, TTTDTT, nhà thi đấu, bể bơi,..) (công trình)
	≥
	3
	1,0
	3
	1,0

	
	
	2
	0,75
	 
	

	23
	Công trình Thương mại - dịch vụ cấp ĐT (Chợ, Siêu thị, Cửa hàng bách hóa (Công trình)
	≥ 
	4
	1,0
	1
	0,0

	
	
	2
	0,75
	 
	

	III
	Hệ thống giao thông
	 
	10,5-14,0
	 
	5,41

	24
	Đầu mối giao thông (Cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, Bến xe ôtô). (Cấp)
	Vùng tỉnh
	2
	Vùng liên huyện
	1,5

	
	
	Vùng liên huyện
	1,5
	
	

	25
	Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (%)
	≥ 
	17
	1,0
	16,91
	0,995

	
	
	12
	0,75
	 
	

	26
	Mật độ đường chính (đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m). (km/km2)
	≥ 
	8
	1,0
	7,28
	0,91

	
	
	6
	0,75
	 
	

	27
	Diện tích đất giao thông/ dân số (m2/người)
	≥
	7
	1,0
	41,60
	1,0

	
	
	5
	0,75
	 
	

	28
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%)
	≥ 
	5
	1,0
	5,15
	1,0

	
	
	3
	0,75
	 
	

	IV
	Cấp điện và chiếu sáng công cộng
	 
	2,25-3,0
	 
	2,8

	29
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt  (kwh/ng/năm)
	≥ 
	500
	1,0
	396
	0,8

	
	
	350
	0,75
	 
	

	30
	Tỷ lệ đường phố chính  được chiếu sáng (%)
	≥
	95
	1,0
	95,46
	1,0

	
	
	90
	0,75
	 
	

	31
	Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng (%)
	≥
	70
	1,0
	80,20
	1,0

	
	
	50
	0,75
	 
	

	V
	Hệ thống cấp nước
	 
	2,25-3,0
	 
	0,8

	32
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày.đêm)
	≥ 
	120
	1,0
	80,01
	0,0

	
	
	100
	0,75
	 
	

	33
	Tỷ lệ dân số  được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (%)
	≥ 
	95
	1,0
	90,02
	0,8

	
	
	90
	0,75
	 
	

	VI
	Hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông
	 
	1,5-2,0
	 
	2,0

	34
	Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động)(số thuê bao/100 dân)
	≥ 
	20
	1,0
	20,34
	1,0

	
	
	15
	0,75
	 
	

	35
	Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (%)
	≥ 
	95
	1,0
	100
	1,0

	
	
	90
	0,75
	 
	

	VII
	Hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng
	 
	2,25-3,0
	 
	3,00

	36
	Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2)
	≥ 
	3,5
	2
	8,40
	2,0

	
	
	3
	1,5
	 
	

	37
	Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng (%)
	Đang triển khai thực hiện
	1,0
	Đang triển khai thực hiện
	1,0

	
	
	Có giải pháp
	0,75
	
	

	VIII
	Thu gom, xử lý nước thải, chất thải
	 
	3,75-5,0
	 
	4,00

	38
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu huỷ (%)
	≥ 
	85
	1,0
	100
	1,0

	
	
	70
	0,75
	 
	

	39
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%)
	≥ 
	25
	1,0
	0,00
	0,0

	
	
	15
	0,75
	 
	

	40
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%)
	≥ 
	80
	1,0
	                     82,25 
	1,0

	
	
	70
	0,75
	 
	

	41
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải (%)
	≥ 
	70
	1,0
	                         100 
	1,0

	
	
	65
	0,75
	 
	

	42
	Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu huỷ (%)
	≥ 
	95
	1,0
	100
	1,0

	
	
	90
	0,75
	 
	

	IX
	Nhà tang lễ
	 
	1,5-2,0
	 
	0,00

	43
	Nhà tang lễ
	≥
	1
	1,0
	0,0
	0,0

	
	
	Có dự án
	0,75
	 
	

	44
	Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (%)
	10
	1,0
	0
	0,0

	
	
	5
	0,75
	
	

	X
	Cây xanh đô thị
	 
	3,0-4,0
	 
	3,72

	45
	Đất cây xanh đô thị (m2/người)
	≥ 
	7
	2,0
	5,9
	1,72

	
	
	5
	1,5
	 
	

	46
	Đất cây xanh công cộng (m2/người)
	≥ 
	5
	2,0
	5,49
	2,0

	
	
	4
	1,5
	 
	

	XI
	Kiến trúc, cảnh quan đô thị
	 
	7,5-10
	 
	5,50

	47
	Quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị
	Đã có quy chế, ban hành tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt theo quy chế
	2,0
	Đã có quy chế bước đầu thực hiện theo quy chế 
	1,5

	
	
	Đã có quy chế
	1,5
	
	

	48
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%)
	≥ 
	40
	2,0
	0
	0,0

	
	
	30
	1,5
	 
	

	49
	Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án)
	1
	2,0
	12
	2,0

	
	
	Có dự án
	1,5
	
	

	50
	Số lượng không gian công cộng cấp đô thị (khu)
	≥ 
	4
	2,0
	4
	2,0

	
	
	2
	1,5
	 
	

	51
	Có công trình kiến trúc tiêu biểu (công trình)
	Có công trình cấp quốc gia
	2,0
	0
	0,0

	
	
	Có công trình cấp tỉnh
	1,5
	
	

	E2
	Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị khu vực ngoại thị
	Đối với đô thị không có khu vực ngoại thành, ngoại thị: nhóm  TC về trình độ phát triển cơ sở HT và kiến trúc, cảnh quan k/vực ngoại thành,  ngoại thị đạt 12 điểm (theo quy định)
	12,00

	 
	Tổng cộng theo bảng điểm
	62,96


[bookmark: _Toc485754266][bookmark: _Toc509905825][bookmark: _Toc509998311](Nguồn: Chương trình phát triển đô thị Khâm Đức)
1. [bookmark: _Toc534809557]Phân loại tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc479947888][bookmark: _Toc464746034][bookmark: _Toc485754268][bookmark: _Toc509905827][bookmark: _Toc509998313]a. Đánh giá chung:
	Đối chiếu với các tiêu chí tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 về phân loại đô thị. Trong đó: 
	- Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KTXH 13,47 điểm/20 điểm
	- Tiêu chí 2: Quy mô dân số toàn đô thị: 0,0  điểm/8,0 điểm
	- Tiêu chí 3: Mật độ dân số: 3,53 điểm/6,0 điểm
	- Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 0,0 điểm/6,0 điểm
	- Tiêu chí 5 (5A+5B): Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị: 45,96 điểm/60 điểm
	Tổng số điểm đạt được theo 6 tiêu chuẩn là:  62,96 điểm.
[bookmark: _Toc479947889][bookmark: _Toc485754269][bookmark: _Toc509905828][bookmark: _Toc509998314]b. Phân loại tiêu chuẩn
b.1 Những tiêu chuẩn không đạt điểm (16):
1. [bookmark: _Toc427485781]Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)
1. Tỷ lệ hộ nghèo (%)
1. Dân số toàn đô thị (thị trấn và vùng phụ cận)
1. Dân số xây dựng tập trung  (khu vực thị trấn)
1. Mật độ dân số toàn đô thị (dân số/DT đất tự nhiên toàn đô thị) (người/km2)
1. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị
1. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực XD tập trung (%)
1. Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2 sàn/ người)
1. Trung tâm văn hoá cấp đô thị (công trình)
1. Trung tâm Thương mại - dịch vụ cấp ĐT (Công trình)
1. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày.đêm)
1. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%)
1. Nhà tang lễ
1. Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (%)
1. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%)
1. Có công trình kiến trúc tiêu biểu (công trình)
b.2 Những tiêu chuẩn đạt ở mức tối thiểu (04)
0. Vị trí, chức năng, vai trò
0. Đất dân dụng (m2/người)
0. Đầu mối giao thông (Cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, Bến xe ôtô). (Cấp)
0. Quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị
b.3 Những tiêu chuẩn đạt ở mức trung bình (07)
1. [bookmark: _Toc427485792]Mức tăng dân số hàng năm (%)
1. Mật độ dân số khu vực XDTT tính trên diện tích đất xây dựng(người/km2)
1. Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (%)
1. Mật độ đường chính (đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m). (km/km2)
1. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt  (kwh/ng/năm)
1. Tỷ lệ dân số  được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (%)
1. Đất cây xanh đô thị (m2/người)
[bookmark: _Toc479947890]b.4 Những tiêu chuẩn đạt mức tối đa (các tiêu chuẩn còn lại)
c. Nhận xét:
- So với các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, đến nay đô Khâm Đức đạt 62,96 điểm(so với tối thiểu 75 điểm theo quy định) so với tiêu chuẩn đô thị loại IV. 
- Trong đó các chỉ tiêu chưa đạt điểm và chưa đạt tối đa còn cao thể hiện những mặt còn hạn chế của đô thị. Đây là những chỉ tiêu mà huyện và thị trấn cần phấn đấu, huy động nguồn lực để nhanh chóng khắc phục và đầu tư phát triển để từng bước hoàn thiện theo tiêu chuẩn của đô thị loại IV trong thời gian đến.
1. [bookmark: _Toc476209933][bookmark: _Toc462387361][bookmark: _Toc448299763][bookmark: _Toc534809558]Tồn tại cần khắc phục:
- Về giao thông: Trong những năm gần đây được sự quan  tâm ưu đãi về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh và huyện, trên địa bàn đã tiến hành đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường mang tính chất vùng. Tuy nhiên, đường trong khu vực nội thị chưa được xây dựng đồng bộ. Do vậy, trước mắt cần lưu ý đến bố trí vốn đầu tư cho xây dựng mạng lưới đường trong nội thị. 
- Về cấp nước: Nhu cầu sử dụng nước sạch trong những năm gần đây tăng lên. Tuy nhiên, mạng lưới còn chưa đều khắp, nhất là các khu vực làng xóm. Cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đúng mức để nâng chất lượng theo quy định.  
- Đối với nước thải cần cải tạo, xây dựng mới rãnh, cống  thoát nước dọc các tuyến đường chính khu vực nội thị, đường trong ngõ hẻm. Khi tiến hành xây dựng các khu dân cư mới, cần đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước thải riêng theo đúng quy hoạch nhằm đạt được điểm tối đa tiêu chí đô thị loại IV. Cần có quy định để tăng tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải.
- Đối với các công trình hạ tầng xã hội, cần đầu tư và xúc tiến đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm bảo nâng số lượng công trình theo tiêu chuẩn của Nghị Quyết1210 như: Trung tâm thương mại, thể dục thể thao…
- Tăng cường công tác quản lý Quy hoạch, xây dựng trên địa bàn: lập và phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, công nhận tuyến phố văn minh đô thị…
[bookmark: _Toc534809559]ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP
[bookmark: _Toc180947546][bookmark: _Toc221979211][bookmark: _Toc223945512][bookmark: _Toc249349888][bookmark: _Toc307429564][bookmark: _Toc448835982][bookmark: _Toc534809560]Thuận lợi:
- Thuận lợi về vị trí và vị thế, giao thông, là đầu mối giao lưu nối với các huyện phía Tây tỉnh Quảng Nam với khu vực Tây Nguyên;
- Nằm trên giao lộ đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14E, đây là 2 trục giao thông xương sống của huyện. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung cơ bản đã được đầu tư xây dựng như: Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh, Quang Trung, Huỳnh Thúc Kháng và các trục giao thông chính đô thị, nhà máy cấp nước, cấp điện, hệ thống thoát nước,…đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương;
- Hệ thống hạ tầng xã hội đã được đầu tư xây dựng phục vụ tốt nhu cầu của người dân như: Giáo dục, y tế, thể dục thể thao, trung tâm văn hóa…;
- Trong khu vực quy hoạch đã xuất hiện một số các công trình công cộng, thương mại dịch vụ lớn như chợ, nhà hàng, khách sạn… đóng góp cho việc tạo nên bộ mặt đô thị cũng như tạo tiền đề phát triển cho khu vực;
- Khu vực quy hoạch nằm trong vùng có cảnh quan thiên nhiên đẹp như hồ Mùa Thu, hồ C7, Đắk Mi 4,… và quỹ đất tương đối nhiều phù hợp cho việc định hướng quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan mang dáng dấp một khu đô thị miền núi có tính sinh thái đẹp, hài hòa và có bản sắc.
[bookmark: _Toc180947547][bookmark: _Toc221979212][bookmark: _Toc223945513][bookmark: _Toc249349889][bookmark: _Toc307429565][bookmark: _Toc448835983][bookmark: _Toc534809561]Khó khăn:
- Địa hình tự nhiên một số khu vực có độ chênh cao lớn là một trong những yếu tố quan trọng cần phải có giải pháp san nền phù hợp trong quá trình  xây dựng và phát triển đô thị;
- Dân cư phân bố rãi rác và bám sát các trục giao thông chính gây khó khăn cho việc mở rộng và tổ chức các khu chức năng của đô thị;
- Khu vực quy hoạch có đường dây điện 500KV chạy ngang qua và khu vực sân bay Khâm Đức; 
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực một số nơi thuộc xã Phước Xuân, Phước Đức, Phước Chánh còn yếu, tính liên kết còn thiếu;
- Công tác giải toả đền bù; và các vấn đề về lao động việc làm cho cư dân thuộc diện giải tỏa;
- Các vấn đề về môi trường khi đầu tư xây dựng.


Phần 3. [bookmark: _Toc534809562][bookmark: _Toc177531578][bookmark: _Toc177531806][bookmark: _Toc177531974][bookmark: _Toc177532447][bookmark: _Toc177532526][bookmark: _Toc177532548][bookmark: _Toc177532734][bookmark: _toc239585510][bookmark: _Toc239585511]CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT CHÍNH

[bookmark: _Toc476917021][bookmark: _Toc534809563]TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
a. Ngoại vùng:
- Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam, Phước Sơn nằm trong hành lang phát triển Trung Quảng Nam bao gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn. Đây là hành lang nằm giữa của tỉnh, có ưu thế lớn trong việc thu hút các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản, khoáng sản có địa bàn khai thác rộng, nhiều nơi trên toàn tỉnh. Thị trấn Khâm Đức nằm trong tam giác phát triển phía Tây bao gồm Khâm Đức-Thạnh Mỹ-Cửa khẩu Nam Giang.
 - Theo định hướng phát triển KT-XH huyện, Khâm Đức nằm trong phân vùng phát triển Tiểu vùng thấp (bao gồm xã Phước Xuân, Phước Hiệp, Phước Hoà và thị trấn Khâm Đức) với định hướng Phát triển thị trấn theo hướng Thương mại, dịch vụ -  Công nghiệp, xây dựng - Nông, lâm nghiệp;
- Nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14E trục giao thông đối ngoại quan trọng theo hướng Bắc Nam và Đông Tây kết nối với vùng Đông tỉnh Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên; 
b. Nội vùng:
- Có khu trung tâm hành chính huyện đã được đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối tốt với sự hình thành các khu dân cư, thương mại, dịch vụ... Đây là khu vực đóng vai trò là hạt nhân phát triển của vùng. 
- Khâm Đức và các xã lân cận là các địa phương có chất lượng hạ tầng kỹ thuật và xã hội tốt, là nền tảng cơ bản đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài cho địa phương.
- Là khu vực đang nhận được nhiều lợi thế trong chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các chính sách về dân tộc, miền núi, nông thôn mới...
- Tiềm năng về quỹ đất phát triển: tuy có khó khăn về địa hình nhưng đô thị Khâm Đức vẫn có quỹ đất có thể xây dựng lớn, nhiều lựa chọn trong định hướng phát triển.
[bookmark: _toc239585507][bookmark: _Toc476917022][bookmark: _Toc534809564]TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG:
Theo Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch, đô thị Khâm Đức được xác định là:
- Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và khoa học – kỹ thuật của huyện Phước Sơn;
- Đầu mối giao thông quan trọng để giao lưu kinh tế của vùng Tây tỉnh Quảng Nam với các tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc;
- Đô thị có vị trí an ninh, quốc phòng quan trọng cấp vùng.
[bookmark: _Toc534809565]CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHÍNH
[bookmark: _Toc477110772][bookmark: _Toc534809566]Chỉ tiêu theo Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt
Theo Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030. 
a. Quy mô dân số: năm 2020 khoảng 13.000 người; năm 2030 khoảng 15.000 người;
b. Quy mô đất xây dựng đô thị: Khoảng 150 m2/người (tương đương tổng quỹ đất xây dựng đô thị khoảng 225ha)
[bookmark: _Toc477110773][bookmark: _Toc534809567]Tiêu chí để công nhận đô thị loại IV
Theo Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị, tiêu chí của một đô thị loại IV được xác định: 
1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội:
a) Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh, cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp huyện, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện hoặc vùng liên huyện;
b) Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.
2. Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 50.000 người trở lên; khu vực nội thị (nếu có) đạt từ 20.000 người trở lên.
3. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 1.200 người/km2 trở lên; khu vực nội thị (nếu có) tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 6.000 người/km2 trở lên.
4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 55% trở lên; khu vực nội thị (nếu có) đạt từ 70% trở lên.
5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt tiêu chuẩn 
* Đô thị Khâm Đức được xác định là đô thị miền núi nên các tiêu chí quy mô dân số có thể thấp hơn nhưng tối thiểu đạt 50% mức quy định; các tiêu chí khác tối thiểu đạt 70% mức quy định của loại đô thị tương ứng.



Phần 4. [bookmark: _Toc534809568]NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc534809569]CẬP NHẬT, KHỚP NỐI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÃ ĐIỀU CHỈNH SO VỚI QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2007
[bookmark: _Toc534809570]Cập nhật khớp nối một số quy hoạch đã lập
Xem mục 1.5.
[bookmark: _Toc534809571]Điều chỉnh mạng lưới giao thông
Đối với khu Trung tâm: Điều chỉnh theo Quy hoạch giao thông được lập năm 2009.
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Đề xuất tuyến đường nối đường
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Đấu nối thành ngã ba tại khu vực bến xe.


[bookmark: _Toc534809572]Một số các khu chức năng
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Quy mô khoảng 13,5 ha, bố trí tại khu vực Đông Bắc giáp với sân bay
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Bố trí tại khu vực phía Tây Nam giao đường Hồ Chính Minh 
và Võ Nguyên Giáp
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QH Bến xe tại khu vực ngã ba giao đường Hồ Chí Minh và Quang Trung
( Khu vực QH Bến xe cũ 
đổi thành đất TM-DV)
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	Bãi chôn lấp rác thải
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Cuối đường bê tông đi lò mổ


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KHÂM ĐỨCVõ Nguyên Gíap

[bookmark: _Toc534809574]Hướng phát triển đô thị
[bookmark: _Toc476209948][bookmark: _Toc534809575]a) Giai đoạn đến năm 2025: tập trung phát triển tại khu vực thị trấn Khâm Đức, hướng phát triển về phía Đông Bắc (khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp cũ điều chỉnh thành dân cư đô thị), Tây Nam (khu vực đã lập quy hoạch chi tiết 1/500, dọc theo tuyến Võ Nguyên Giáp), phát triển khu thương mại – dịch vụ tại khu phố chợ mới tại khu vực đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Xây dựng Khâm Đức theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
b) Giai đoạn đến năm 2030: tiếp tục phát triển tại khu vực thị trấn Khâm Đức, hướng phát triển về phía Bắc (Trung tâm hành chính gắn với khu vực hồ mùa Thu và tuyến đường tránh Hồ Chí Minh), về phía Đông tiệm cận với bờ hồ Đắk Mi; phát triển công nghiệp dọc tuyến Hồ Chí Minh.
Đối với xã Phước Đức tập trung phát triển tạo thành cửa ngõ phía Nam của đô thị.
Đối với xã Phước Xuân tiếp tục phát triển các khu đất công nghiệp dọc tuyến Hồ Chí Minh. Hình thành trung tâm hỗn hợp cửa ngõ phía Bắc tại khu vực ngã ba Làng Hồi.
c) Giai đoạn sau năm 2030: hướng phát triển đô thị sẽ lan tỏa về các xã lân cận. Phát triển đô thị mới ở khu vực xã Phước Chánh. Hình thành nên hai khu đô thị tọa lạc hai bên bờ tả, hữu sông ĐăkMi và sử dụng không gian cảnh quan hồ thủy điện ĐăkMi 4 làm cầu nối giữa hai đô thị.Và các điểm đô thị dọc tuyến Hồ Chí Minh.
- Cấu trúc phát triển đô thị: Phát triển theo cấu trúc đa trung tâm; các trung tâm tổ chức phân tán, liên kết bởi các tuyến giao thông đối ngoại và giao thông chính đô thị.
- Các trục không gian chính: Đường Hồ Chí Minh; đường quy hoạch mới phía Đông Nam đường dây 500KV có điểm xuất phát từ đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc tại đường Hồ Chí Minh; đường Nguyễn Chí Thanh – Lê Qúy Đôn; đường Võ Nguyên Giáp; đường quy hoạch mới phía Đông Nam ranh giới sân bay; đường ven hồ; ; Quốc lộ 14E; đường 2/9; đường Quang Trung; đường quy hoạch mới qua khu đô thị Đông Nam kết nối đường Hồ Chí Minh và đường Ven hồ; tuyến BN2 kết nối trung tâm xã Phước Đức với Phước Chánh và dự kiến kết nối với Nam Giang.
Các trục không gian phát triển chính
Định hướng đô thị Khâm Đức được phát triển theo các trục không gian chính:
a) Trục dọc Đông Bắc - Tây Nam, bao gồm 5 trục đường chính: 
+ Đường Hồ Chí Minh: Mở thêm 2 đoạn tuyến mới tại khu vực đầu phía Bắc (khoảng 1,2km) và phía Nam(khoảng 1,6km) thị trấn Khâm Đức làm đường tránh nhằm không cho phương tiện giao thông đi xuyên qua đô thị. Trên trục này bố trí các điểm dừng chân, thương mại dịch vụ và dân cư.
+ Đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Qúy Đôn: Là trục kết nối khu trung tâm hành chính Phước Sơn với khu đô thị Tây Nam. Đây là trục giao thông xương sống của đô thị Khâm Đức với tuyến Nguyễn Chí Thanh xuất phát từ khu vực trung tâm hành chính Phước Sơn, kết thúc tại núi giao với Huỳnh Thúc Kháng và tiếp nối bằng đường Lê Qúy Đôn điểm kết thúc là hồ C7. Trên trục này bố trí các công trình trụ sở hành chính, trường học, các điểm TMDV.	
+ Đường Võ Nguyên Giáp: Là trục đường bao phía Đông Nam, trên trục này trục trung phát triển TMVD có quy mô lớn làm động lực phát triển cho khu vực.
+ Đường quy hoạch mới: Có điểm xuất phát từ hồ C7 đi qua khu vực sân bay và kết thúc tại đường 29.
+ Đường ven hồ: Chạy dọc theo ven hồ thủy điện ĐăkMi4 kết nối khu vực trung tâm Phước Đức và ngã ba Làng Hồi, trên trục này bố trí các điểm du lịch sinh thái, di vụ du lịch ven hồ.
b) Trục ngang Đông Nam - Tây Bắc, bao gồm 5 trục đường chính:
+ Đường Hồ Chí Minh đi qua khu vực trung tâm hành chính huyện: Tiếp trục mở rộng hướng tuyến về phía hồ Đắkmi 4 để phát triển dân cư, TMDV.
+ Đường 12 tháng 5: Kéo dài tuyến tại khu vực trường PTTH về nút giao đường Phan Châu và đường Hồ Chí Minh tạo thành trục giao thông thông suốt kết nối đường Hồ Chí Minh khu vực Đông Bắc thị trấn. 
+ Đường Quang Trung: Kết nối đường Hồ Chí Minh và đường Võ Nguyên Giáp, trên trục này bố trí bến xe và các điểm TMDV. 
+ Đường quy hoạch mới 1: Đi qua khu đô thị Đông Nam kết nối đường Hồ Chí Minh và đường ven hồ.
+ Đường quy hoạch mới 2:Kết nối đường Võ Nguyên Giáp với đường Hồ Chí Minh và khu vực trung tâm Phước Đức có điểm xuất phát từ hồ C7
	[image: ]

	Sơ đồ các trục giao thông chính 


[bookmark: _Toc476209949][bookmark: _Toc534809576]Các phân khu
Tổ chức phân khu chức năng: Đô thị Khâm Đức và vùng phụ cận được phân thành 3 phân khu và 3 vùng phụ cận.
a. Thị trấn Khâm Đức: 
- Phân khu I- Khu trung tâm hiện hữu: 
Ranh giới: Được giới hạn phía Tây Bắc từ khu vực phát triển đường Hồ Chí Minh, phía Đông Nam giáp đường Võ Nguyên Giáp, phía Đông Bắc đến hết phạm vi phát triển thị trấn Khâm Đức, phía Tây Nam đến hết địa giới hành chính thị trấn Khâm Đức. 
Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 372,15 ha, trong đó đất đơn vị ở đến năm 2030 đạt khoảng 149ha
Quy mô dân số khoảng 12.700 người.
- Phân khu II -  Khu đô thị mới Đông Nam: 
Ranh giới: Được giới hạn phía Tây Bắc là đường Võ Nguyên Giáp, phía Đông Nam là ranh giới hành chính thị trấn Khâm Đức. Tây Nam giáp đường Hồ Chí Minh và ranh giới hành chính thị trấn, phía Đông Bắc đến hết phạm vi phát triển của thị trấn Khâm Đức.
Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 354,8ha
Quy mô dân số khoảng 2.300 người
- Phân khu III - Khu sản xuất nông-lâm nghiệp: Là toàn bộ quỹ đất còn lại tập trung ở phía Bắc đường Hồ Chí Minh. Quy mô diện tích khoảng 2407.4 ha. Khu vực này phát triển chủ yếu cây lâm nghiệp.
b. Đối với khu vực Phước Đức: 
Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 661.2ha, đất ở nông thôn khoảng 94,94ha.
Quy mô dân số khoảng 4.200 người.
Phát triển thành khu đô thị trên cơ sở nâng cấp khu trung tâm hành chính xã. Tập trung phát triển TMDV dọc tuyến Hồ Chí Minh.
c. Đối với khu vực Phước Xuân
Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 745.5ha đất ở nông thôn khoảng 18ha.
Quy mô dân số khoảng 950 người.
Phát triển thành khu đô thị trên cơ sở khu dân cư hiện có, tập trung phát triển TMDV khu vực giao nhau giữ đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14E với các loại hình như nhà hàng, khách sạn, trạm dừng chân. Dọc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14E phát triển các điểm TTCN để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ngoài ra, phát triển du lịch và dịch vụ dọc theo hồ Đắk Mi 4.   
d. Đối với khu vực Phước Chánh
	Quy mô diện tích tự nhiên khoảng: 853,9ha.
	Khu vực tính toán phát triển cho giai đoạn sau 2030, hình thành quỹ đất dự trữ lớn, làm cơ sở để quản lý đất đai cho việc phát triển tương lai của thị trấn.
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	Sơ đồ phân khu phát triển khu trung tâm Khâm Đức và vùng phụ cận


[bookmark: _Toc534809577]Quy hoạch sử dụng đất:
Tổng diện tích lập quy hoạch 5394.89 ha. Bao gồm 3134.31 ha đất đô thị Khâm Đức và 2260.58 ha vùng phụ cận các xã Phước Xuân, Phước Đức và Phước Chánh, cụ thể:
	[bookmark: _Toc450901471][bookmark: _Toc450890119]
BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Giai đoạn 2025
	Giai đoạn 2030

	
	
	
	Diện tích
 (ha)
	Tỷ trọng 
(%)
	Diện tích
 (ha)
	Tỷ trọng 
(%)

	
	RANH GIỚI QUY HOẠCH
	
	
	5394,89
	100
	5394,89
	100

	A
	THỊ TRẤN KHÂM ĐỨC
	
	
	3134,31
	58,10
	3134,31
	58,10

	I
	Đất dân dụng
	
	
	258,17
	4,79
	330,42
	6,12

	1
	Đất các nhóm nhà ở
	O
	D
	158,36
	
	171,77
	

	2
	Đất công cộng đô thị
	C
	C
	14,22
	
	41,57
	

	3
	Đất công cộng đơn vị ở
	C
	O
	2,30
	
	3,07
	

	4
	Đất trường học
	C
	GD
	8,88
	
	10,44
	

	5
	Đất cây xanh đô thị
	CV
	DT
	21,40
	
	39,75
	

	6
	Đất cây xanh khu ở
	CX
	O
	9,46
	
	10,23
	

	7
	Đất hỗn hợp (ở, công cộng)
	H
	H
	43,55
	
	53,59
	

	II
	Đất ngoài dân dụng
	
	
	209,7
	3,89
	344,42
	6,38

	1
	Đất công nghiệp
	C
	CN
	18,7
	
	18,7
	

	2
	Đất cơ quan
	C
	CQ
	8,3
	
	8,3
	

	3
	Đất trung tâm y tế
	C
	YT
	2,04
	
	2,04
	

	4
	Đất du lịch
	C
	DL
	
	
	32,27
	

	5
	Đất tôn giáo - di tích
	C
	TO
	0,9
	
	0,9
	

	6
	Đất cây xanh
	C
	CX
	17,59
	
	52,4
	

	
	Đất cây xanh thể dục - thể thao
	
	TD
	7,59
	
	7,59
	

	
	Đất cây xanh cách ly
	
	CL
	10
	
	44,81
	

	7
	Đất an ninh - quốc phòng
	C
	QS
	37
	
	37
	

	8
	Đất nghĩa trang
	C
	ND
	4,48
	
	4,48
	

	9
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	H
	HT
	120,66
	
	122,35
	2,27

	10
	Đất dự trữ
	C
	DT
	
	
	12,39
	

	III
	Đất khác
	
	
	2623,82
	48,64
	2472,76
	45,84

	1
	Đất nông nghiệp
	
	NN
	486,60
	
	383,92
	

	2
	Đất lâm nghiệp
	R
	LN
	1960,60
	
	1915,7
	

	3
	Đất mặt nước
	C
	MN
	176,62
	
	173,14
	

	B
	VÙNG PHỤ CẬN CÁC XÃ PHƯỚC XUÂN, PHƯỚC ĐỨC, PHƯỚC CHÁNH
	
	
	2.260,58
	41,90
	2260,58
	41,90

	B1
	XÃ PHƯỚC XUÂN
	
	
	745,48
	13,82
	745,48
	13,82

	I
	Đất dân dụng
	
	
	47,76
	0,89
	62,95
	1,17

	1
	Đất ở làng xóm
	PX
	O
	6,00
	
	18,43
	

	2
	Đất công cộng
	PX
	C
	27,66
	
	27,53
	

	3
	Đất giáo dục
	PX
	GD
	0,80
	
	1,56
	

	4
	Đất cây xanh
	PX
	CX
	
	
	2,13
	

	5
	Đất hỗn hợp (ở, công cộng)
	PX
	HH
	13,3
	
	13,30
	

	II
	Đất ngoài dân dụng
	
	
	114,58
	
	109,33
	

	1
	Đất cụm công nghiệp
	PX
	CN
	13,57
	
	13,57
	

	2
	Đất du lịch
	PX
	DL
	7,29
	
	7,29
	

	3
	Đất nghĩa trang
	PX
	ND
	0,29
	
	1,67
	

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	
	65,77
	
	86,80
	

	5
	Đất dự trữ phát triển
	PX
	DT
	27,66
	
	
	

	III
	Đất khác
	
	
	610,80
	11,32
	573,2
	10,62

	1
	Đất nông nghiệp
	
	NN
	181,90
	
	104,4
	

	2
	Đất lâm nghiệp
	PX
	RS
	303,5
	
	343,4
	

	3
	Đất mặt nước
	PX
	MN
	125,4
	
	125,4
	

	B2
	XÃ PHƯỚC ĐỨC
	PD
	
	661,2
	12,26
	661,2
	12,26

	I
	Đất dân dụng
	PD
	XD
	30,92
	0,57
	142,94
	2,65

	1
	Đất ở làng xóm
	
	O
	25,50
	
	94,94
	

	2
	Đất công cộng
	
	C
	0,82
	
	12,65
	

	3
	Đất giáo dục
	
	GD
	1,30
	
	3,28
	

	4
	Đất cây xanh
	
	CX
	3,30
	
	19,56
	

	5
	Đất hỗn hợp (ở, công cộng)
	
	HH
	
	
	12,51
	

	II
	Đất ngoài dân dụng
	
	
	40,02
	
	101,34
	

	1
	Đất y tế
	
	YT
	0,18
	
	0,27
	

	2
	Đất nghĩa địa
	
	ND
	2,1
	
	1,51
	

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	HT
	23,19
	
	83,98
	

	4
	Đất an ninh, quốc phòng
	
	QS
	
	
	1,03
	

	5
	Đất dự trữ
	
	DT
	14,55
	
	14,55
	

	III
	Đất khác
	PD
	NN
	606,91
	11,25
	434,01
	8,04

	1
	Đất nông nghiệp
	
	NN
	303,10
	
	195,10
	

	2
	Đất lâm nghiệp
	
	LN
	267,90
	
	203,00
	

	3
	Đất mặt nước
	
	MN
	35,91
	
	35,91
	

	B3
	XÃ PHƯỚC CHÁNH
	PC
	
	853,9
	15,83
	853,9
	15,83

	I
	Đất ngoài dân dụng
	PC
	XD
	10,50
	0,19
	11,7
	0,22

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	HT
	10,50
	
	11,7
	

	II
	Đất khác
	PC
	NN
	843,40
	15,63
	842,2
	15,61

	1
	Đất lâm nghiệp
	
	RS
	710,00
	
	360
	

	2
	Đất mặt nước chuyên dùng
	
	MN
	112,30
	
	99,7
	

	3
	Đất dự trữ
	
	DT
	21,1
	
	382,5
	


[bookmark: _Toc534809578]Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
[bookmark: _Toc450901472][bookmark: _Toc534809579]Trục không gian chính.
- Tổ chức các trục không gian chính kết nối các phân khu thông qua hệ thống trục đường chính, đường khu vực, các khu công viên cây xanh,... Cấu trúc không gian của trục phải đảm bảo sự phong phú, tiện nghi, hấp dẫn cho nhiều hoạt động của công chúng. 
- Các không gian kiến trúc xung quanh các trục lớn được tổ chức có mật độ xây dựng cao, nhiều loại hình thương mại, dịch vụ, giải trí. 
- Tổ chức các trục không gian chính trên đường Hồ Chí Minh phải đảm bảo mỹ quan, tầm nhìn thông thoáng, giao thông an toàn và tuân thủ theo quy hoạch đấu nối đã được phê duyệt. 
	[image: ]Trục cảnh quan trung tâm hành chính huyện
Trục cảnh quan đường Quang Trung
Trục cảnh quan đường Võ Nguyên Gíap
Trục cảnh quan đường ven sông
Điểm nhấn trục chính 
Điểm nhấn trục phụ 
Điểm nhấn trục chính 
Trục cảnh quan Hồ Chí Minh 


	Sơ đồ các trục và điểm nhấn chính


* Khuyến khích
- Khuyến khích các hình thức tạo sự đồng nhất về cảnh quan của trục chính đô thị như trồng cây bóng mát ven trục đường, xây dựng hệ thống không gian mở, cây xanh, quảng trường, không gian công cộng quan trọng cho đô thị.
- Bố trí các không gian công cộng quan trọng của khu vực tại các điểm có thuận lợi về vị thế và các trục giao thông chính, tạo bộ mặt cho đô thị. 
[bookmark: _Toc534809580]Các khu vực điểm nhấn.
- Điểm nhấn cổng ngõ phía Bắc thị trấn Khâm Đức Bao gồm khu công viên dọc hồ Mùa Thu, khu vực thương mại dịch vụ dọc trục chính đường Hồ Chí Minh và đường khu trung tâm hành chính huyện.
Trung tâm hành chính huyện

	[image: ]Công viên trung tâm dọc tuyến HCM kết hợp với điểm TM-DV
Trung tâm TM-DV dọc tuyến đường HCM 
Trung tâm TM-DV dọc tuyến đường HCM 
TT bảo tồn VH người BHnoong 
Hồ Mùa thu 
Trạm Điện 110kv 
Nút điểm nhấn 


	Sơ đồ cảnh quan chính cổng ngõ phía Bắc trung tâm thị trấn


- Điểm nhấn phía Nam đoạn qua thị trấn trên tuyến Hồ Chí Minh, với lợi thế gần hồ C7 nơi đây sẽ hình thành một công viên cảnh quan, vui chơi giải trí kết hợp với khu trung tâm thương mại mua sắm là nơi đón tiếp khách qua thị trấn từ khu vực phía Nam.
	[image: ]Nút điểm nhấn 
Hồ C7
Khu Trường học 
Trung tâm TM-DV dọc tuyến đường HCM 


	Sơ đồ không gian cảnh quan cổng ngõ phía Nam thị trấn


- Về hình thức tổ chức: Tổ chức các hình thức không gian công cộng như quảng trường, các công trình công cộng - văn hóa, tượng đài, công viên... tại các điểm giao thoa giữa trục đường chính qua các trung tâm hỗn hợp.
- Khu vực du lịch nghỉ dưỡng dọc sông kết hợp với trục Đông Tây, nơi đây sẽ hình thành khu du lịch với các hình thức du lịch ngoạn cảnh thủy điện ĐăkMi 4, thăm quan dã ngoại, du lịch sinh thái rừng, hồ. Kết hợp với trục thương mại dịch vụ, công viên quảng trường và sân vận động huyện sẽ hình thành nên một trung tâm thương mại - dịch vụ nghỉ dưỡng đa chức năng của thị trấn.
	[image: ]Quảng trường – công viên
Sông Đăkmi
Khu du lịch
Sân vận động huyện
Trục TM-DV


	Sơ đồ điểm nhấn trục cảnh quan khu thương mại dịch vụ


[bookmark: _Toc450890121][bookmark: _Toc450901474][bookmark: _Toc534809581]Không gian mở, cây xanh, mặt nước, bao gồm:
a) Các khu vực khối phố.
- Cải tạo chỉnh trang theo hướng hiện đại đối với khu dân cư hiện trạng giữ lại nằm trong các khu ổn định dân cư; kết nối giao thông chính của khối phố với giao thông đô thị, xen cấy các khu dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, tổ chức lại hệ thống giao thông trong khu vực các khối phố, tách biệt giao thông dành cho xe cơ giới và đường ưu tiên cho người đi bộ.
- Bố trí nhiều không gian xanh công cộng trong khối phố, tận dụng tối đa mặt nước tự nhiên, tổ chức đường dành cho người đi bộ nên kết nối các không gian xanh với nhau, không gian xanh với khu trung tâm, không gian xanh với khu di tích lịch sử hoặc khu dân cư.
- Hạn chế không tăng mật độ xây dựng và tầng cao, tăng diện tích cây xanh trong mỗi lô đất; khuyến khích hình thức bố cục không gian kiến trúc công trình theo hướng hiện đại, khuyến khích cải tạo đường trong các khu dân cư, mở rộng mặt cắt đủ để đảm bảo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
- Đối với các không gian rỗng trong khu vực khu ở: không lấn chiếm hồ ao hiện có, sử dụng thành không gian mở trồng cây xanh, tạo nên các khu vui chơi giải trí, hội hè cho khu dân cư, xây dựng các kiến trúc nhỏ như vườn, chòi nghỉ ngắm cảnh và tổ chức đường đi bộ phục vụ sinh hoạt công đồng; tăng cường trồng cây xanh trong các ngõ phố. 
b) Công viên cây xanh
Tổ chức các công viên, tiểu hoa viên trong đô thị, tăng cường trồng cây xanh, các loại cây đặc trưng phù hợp với vùng miền và cảnh quan đô thị. 
	[image: ]Khu dân cư kết hợp du lịch đồi E 
Công viên hồ Mùa Thu 
Công viên khu ở 


	Công viên cây xanh kết hợp với trục cảnh quan và công viên khu ở


Hình thành vệt công viên trung tâm đô thị tại khu vực Hồ mùa Thu, ở đây vừa kết hợp công viên trung tâm vừa kết hợp các hoạt động thương mại dịch vụ khai thác hiệu quả cảnh quan của khu vực giúp hình thành một khu trung tâm hành chính – dịch vụ phát triển hài hòa phù hợp với điều kiện địa phương.
Về tổng thể, hệ thống các công viên được kết nối liên hoàn cùng với các khoảng không gian trống, không gian mở...tạo thành một thể hài hòa, trở thành lõi xanh trong lòng đô thị, góp phần cải thiện môi trường vi khí hậu, tạo cảnh quan và giải quyết yêu cầu thoát nước cho toàn đô thị.
	[image: ]Hồ C7 
Công viên Hồ C7 


	Công viên vui chơi giải trí hồ C7


	Hình thành khu vực Công viên tại hồ C7 góp phần tăng cảnh quan khu vực, hình thành khu công viên vui chơi giải trí trẻ em cho các điểm trường trong khu vực.
c) Diện tích đất nông nghiệp.
- Bao gồm các khu vực sản xuất nông nghiệp, làng xóm trong ranh giới đô thị, theo định hướng cải tạo, chỉnh trang các làng xóm, hình thành dần mô hình ở đô thị theo hướng nhà vườn; đồng thời là không gian xanh, không gian trống cho đô thị Khâm Đức.


Phần 5. [bookmark: _Toc446600718][bookmark: _Toc534809582]QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
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[bookmark: _Toc257887100][bookmark: _Toc217879044]- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
- QCXDVN 01:2008 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng.
- QCXDVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các “Công trình hạ tầng kỹ thuật”.
- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Thông tư 09/2009/TT-BXD Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
-  Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.
- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.
- Các tiêu chuẩn và tài liệu khác có liên quan.
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- Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.
- Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn hiện hành.
- Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. 
- Không làm xấu hơn các điều kiện địa chất công trình, điều kiện địa chất thủy văn.
- Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.
- Khớp nối và tuân thủ các quy hoạch có liên quan.
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a. [bookmark: _Toc298764868][bookmark: _Toc298701235]San nền:
- Khu vực đô thị Khâm Đức có địa hình đồi núi, vì vậy giải pháp san nền chủ yếu là san gạt tạo mặt bằng xây dựng. Riêng đối với khu vực ven sông cần tôn nền để đảm bảo tần suất ngập lụt cho đô thị, hạn chế tối thiểu ngập lụt. 
- Đối với các khu đất công trình công cộng tiến hành san nền tạo các thớt địa hình bằng phẳng có độ dốc từ 0.3% - 0.5%, để đảm bảo thoát nước mặt tự chảy và độ dốc xây dựng, bố trí công trình. Cao độ nền xây dựng phải phù hợp với cao độ tim đường tiếp cận, đảm bảo lối tiếp cận có độ dốc ≤10% thuận lợi cho việc giao thông ra vào công trình. Bố trí taluy giữa đường và công trình có độ dốc tối đa 1:2 (kết cấu mái taluy có thể bằng bê tông xi măng, xây đá hộc hoặc trồng cỏ).
- Đối với công trình nhà ở san nền theo độ dốc tim đường tiếp cận, trường hợp đường tiếp cận có độ dốc lớn phải san nền giật cấp để bố trí nhà ở cho phù hợp với độ dốc đường. Chênh cao nền nhà ở và vỉa hè đường ≤ 1m để đảm bảo tiếp cận thuận lợi và an toàn, bố trí mái taluy xung quanh khu ở có độ dốc 1:1 đến 1:2 (kết cấu mái taluy có thể bằng bê tông xi măng, xây đá hộc hoặc trồng cỏ).
- Khuyến khích sử dụng các giải pháp kè mềm, kè xanh (trồng cỏ, cây xanh, ...) để tạo cảnh quan xanh, hài hoà cho khu vực. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở phải có giải pháp kè bảo vệ chống sạt lở.
- Mực nước tính toán là mực nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất (năm) được quy định: 
Mực nước tính toán – mực nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất (số năm)
	                   Loại đô thị
Khu chức năng
	Loại IV
	Loại V

	Khu trung tâm
	20
	10

	Khu công nghiệp, kho tàng
	20
	10

	Khu ở
	20
	10

	Khu cây xanh, TDTT
	10
	2

	Khu dân cư nông thôn
	- Dân dụng > H maxTBnăm
- Công cộng > Hmax + 0,3m


Khi tôn nền cho toàn bộ khu vực cần chú ý đến hướng thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh để ngập úng cục bộ. Hướng dốc nền địa hình xây dựng cho khu vực là thấp dần ra sông để đảm bảo thoát nước mặt tự chảy.
b. [bookmark: _Toc298764869]Thoát nước:
- Hướng thoát nước: hướng thoát nước chung của đô thị Khâm Đức từ Tây sang Đông về sông Đắk Mi.
- Các lưu vực thoát nước: phân chia lưu vực thoát nước phân tán theo điều kiện địa hình tự nhiên nhằm bảo bảo thoát nước tự chảy và thoát nước nhanh chóng ra sông suối.
- Hệ thống thoát nước: lựa chọn hệ thống thoát nước riêng cho đô thị, nước mưa được thu gom đi riêng trong hệ thống mương dọc bố trí theo các tuyến giao thông và đổ về các cửa xả đổ ra các tuyến sông suối trong khu vực. 
- 100% đường nội thị phải có hệ thống thoát nước mưa.
- Tối thiểu 60% đường ngoại thị phải có hệ thống thoát nước mưa.
- Hệ thống thoát nước mưa trong các tiểu khu bố trí theo kiểu phân tán, gồm nhiều lưu vực nhỏ để giảm thiểu đường kính mương cống thoát nước cho từng lưu vực.
- Độ dốc cống thoát nước đảm bảo yêu cầu tính toán thuỷ lực, tối thiểu 0.3% để đảm bảo vận tốc dòng nước và khả năng tự làm sạch đường cống.
- Bảo vệ, khơi thông, không ngăn cản các dòng chảy tự nhiên hiện có của các kênh mương hiện có để đảm năng lực tiêu thoát nước của toàn hệ thống.
* Phương pháp tính toán thủy lực:
-  Tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn. 
			Q = ζ.q. φ . F
	Trong đó: 
		+ Q: Lưu lượng tính toán cống (l/s).
		+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s/ha)
		+ φ: Hệ số dòng chảy, lấy ( = 0,7)
		+ F: Diện tích lưu vực (ha).
	Thời gian cho phép tràn cống là p = 2 năm.
		+ ζ:  Hệ số phân bố mưa rào không đồng đều được áp dụng khi F>200ha. Nếu F<=200 ha thì ζ = 1
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- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/5000.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của mạng lưới đường theo tiêu chuẩn quy trình, quy phạm ngành:
+ Quy chuẩn QCVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
+ Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
+ Yêu cầu thiết kế đường đô thị	: TCXDVN 104-2007
+ Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô	: 22TCN 4054-2005
+ Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm: 22TCN 211-2006
+ Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng: 22TCN 223-95
+ Tiêu chuẩn thiết kế cầu			: 22TCN 272-05
 + Và các tiêu chuẩn, quy phạm, văn bản có liên quan khác.
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- Rà soát các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
- Nghiên cứu đầy đủ tới hệ thống giao thông đối ngoại, công trình đầu mối, đấu nối với các khu vực xung quanh. Mạng lưới đường hài hoà với địa hình tự nhiên, không đào đắp lớn gây phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.
- Coi công trình giao thông vừa đóng vai trò là công trình hạ tầng phục vụ vận tải vừa là công trình chuyển tiếp tiếp cận với cảnh quan, là công trình kiến trúc có thẩm mỹ cao. Vì vậy, ngoài các yêu cầu đảm bảo về kỹ thuật cần đảm bảo tốt các yêu cầu về mỹ thuật, cảnh quan.
- Tận dụng mạng đường hiện có, trên cơ sở đó cải tạo mở rộng, làm mới đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.
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c. Giao thông đối ngoại: 
a.1). Giao thông đường bộ:
* Đường Hồ Chí Minh: 
- Tuyến giao thông đối ngoại quan trọng nhất. Mặt cắt và hướng tuyến cơ bản khớp nối theo quy hoạch cũ, trong đó mở thêm tuyến mới tại khu vực đầu thị trấn Khâm Đức làm đường tránh nhằm không cho phương tiện giao thông đi xuyên qua đô thị. Trên trục này bố trí các điểm dừng chân, thương mại dịch vụ và dân cư.
- Đoạn trong đô thị được quy hoạch và quản lý theo mặt cắt 1-1, Bnền = 32,5m (2,0m+5,5m+0,5m+7,5m+1,5m+7,5m+0,5m+5,5m+2,0m).
- Đoạn ngoài đô thị quản lý lộ giới 48m. Xây dựng theo mặt cắt 2-2, Bnền = 9,0m (1,5m+6m+1,5m). 
- Các điểm đấu nối vào quốc lộ Hồ Chí Minh (Theo văn bản số 7520/UBND-KTN ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thỏa thuận hồ sơ Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào Quốc lộ Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam và văn bản số 1661/TCĐBVN-ATGT ngày 20/3/2019 của Tổng cục ĐBVN v/v tham gia ý kiến về đề nghị thỏa thuận các điểm đấu nối vào Quốc lộ Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam): bao gồm 12 điểm đấu nối trong phạm vi đô thị và 02 điểm đấu nối ngoài phạm vi đô thị (theo bảng dưới).
[image: ]
- Các điểm đấu nối vào quốc lộ Hồ Chí Minh theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận gồm 06 điểm đấu nối trong phạm vi đô thị: Km1377+018 (ngã ba); Km1377+690 (ngã ba); Km1379+333 (ngã ba); Km1380+491 (ngã ba); Km1381+173 (ngã ba); Km1382+740 (ngã năm).
* Đường QL14E: 	
- Tuyến giao thông kết nối đô thị Khâm Đức với vùng Đông tỉnh Quảng Nam, quản lý lộ giới 48m. Xây dựng theo mặt cắt 2-2, Bnền = 9,0m (1,5m+6m+1,5m). 
* Hệ thống bến bãi:
- Bến xe: Bố trí tại vị trí nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và đường Quang Trung, diện tích 14.290 m2.
	[image: ]
Theo quy hoạch cũ: Bố trí tại khu vực phía Tây Nam giao đường Hồ Chính Minh và Võ Nguyên Giáp
	[image: ]Bến xe

Theo quy hoạch điều chỉnh: Tại khu vực ngã ba giao đường Hồ Chí Minh và Quang Trung


- Bố trí các bãi đỗ xe trong các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp bằng cách mở rộng mặt cắt các tuyến giao thông.
a.2). Giao thông đường hàng không:
* Sân bay Khâm Đức: Là sân bay quân sự sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng, huấn luyện, chiến đấu.
a.3). Giao thông đường thủy:
- Bến thủy nội địa: Bến nước Chè 1 - Phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hoá, phát triển du lịch lòng hồ thuỷ điện Đắk My (Theo Quy hoạch GTVT tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).
b. Giao thông đô thị:
* Đường chính khu vực: Đường bao thị trấn Khâm Đức (Đường Võ Nguyên Giáp) là trục kết nối các khu vực, phát triển TMDV. Quy hoạch mặt cắt 7-7: Bnền = 17,5m (5m+7,5m+5m). 
* Đường khu vực: Là các tuyến giao thông đô thị chính, được quy hoạch bằng các mặt cắt 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, trên cơ sở các tuyến đường hiện trạng và mở mới một số tuyến, tạo sự liên kết giữa các khu chức năng.
- Mặt cắt 3-3: Bnền = 20m (3,5m+5,5m+2m+5,5m+3,5m).
- Mặt cắt 4-4: Bnền = 20,5m (5,0m+10,5m+5,0m).
- Mặt cắt 5-5: Bnền = 19,5m (4,5m+10,5m+4,5m).
- Mặt cắt 6-6: Bnền = 13,5m (3m+7,5m+3m).
- Bao gồm một số tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Quang Trung, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh,... và một số tuyến mở mới khác.
* Các trục giao thông nội bộ khác: Tạo sự liên kết giữa các khu vực lại với nhau, được quy hoạch bằng mặt cắt 8-8: Bnền = 11,5m (3m+5,5m+3m); mặt cắt 9-9, Bnền = 12,0m (3,0m+6m+3,0m).
Quy hoạch cấp điện
[bookmark: _Toc509998349][bookmark: _Toc488130687][bookmark: _Toc422905073][bookmark: _Toc265145323][bookmark: _Toc257887108][bookmark: _Toc217879052][bookmark: _Toc534809592]Các căn cứ để lập:
[bookmark: _Toc289324143][bookmark: _Toc289321007][bookmark: _Toc286063591][bookmark: _Toc285717717][bookmark: _Toc265145324]- Luật điện lực số 28/2004/QH11. 
- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCVN01:2008/BXD.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 07:2016/BXD.
- Các quy phạm chuyên ngành điện: 11TCN 1821: 2006 kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp V/v ban hành Quy phạm trang bị điện.
- Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp V/v ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn.
- Quyết định số 1867/NL/KHKT ngày 12/09/1994 của Bộ Năng lượng về các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 22kV;
- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.
- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001.
- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333:2005.
Và các tiêu chuẩn, văn bản hiện hành có liên quan khác...
[bookmark: _Toc509998350][bookmark: _Toc488130688][bookmark: _Toc422905074][bookmark: _Toc534809593]Dự báo nhu cầu và phát triển phụ tải:
Dự báo nhu cầu phụ tải sinh hoạt, công cộng
	Hạng mục 
	ĐVT
	2020
	2030

	
	
	Chỉ tiêu
	Số lượng (người)
	Công suất (kW)
	Chỉ tiêu
	Số lượng (người)
	Công suất (kW)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh hoạt
	KW
	200W/người
	13.000
	2.600,00
	330W/
người
	15.000
	4.950,00

	Công cộng
	KW
	30% sinh hoạt
	 
	780,00
	30% sinh hoạt
	 
	1.485,00

	Tổng
	 
	 
	 
	3.380,00
	 
	 
	6.435,00

	Dự phòng + tổn thất
	 
	10%
	338,00
	 
	643,50

	Hệ số đồng thời
	 
	 
	0,70
	 
	0,70

	Hệ số sử dụng
	 
	 
	0,80
	 
	0,80

	Nhu cầu cấp điện 
	 
	 
	2.082,08
	 
	3.963,96

	Công suất tính toán 
	KVA
	2.449,51
	 
	4.663,48


[bookmark: _Toc488130689][bookmark: _Toc422905075]Dự báo nhu cầu phụ tải công nghiệp
	Hạng mục
	ĐVT
	2020
	2030

	
	
	Chỉ tiêu
	Số lượng (ha)
	Công suất (kW)
	Chỉ tiêu
	Số lượng (ha)
	Công suất (kW)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất công nghiệp
	KW
	250kW/ha
	20,32
	5.080,00
	250kW/ha
	35,38
	8.845,00

	Dự phòng + tổn thất
	KW
	10%
	508,00
	10%
	884,50

	Tổng
	KW
	 
	5.588,00
	 
	9.729,50

	Hệ số đồng thời
	 
	 
	0,70
	 
	0,70

	Hệ số sử dụng
	 
	 
	0,80
	 
	0,80

	Nhu cầu cấp điện 
	KW
	 
	3.129,28
	 
	5.448,52

	Công suất tính toán 
	KVA
	3.681,51
	 
	6.410,02


[bookmark: _Toc509998351]* Lưu ý: Đây chỉ là bảng dự tính nhu cầu ban đầu, khi xây dựng từng hạng mục công trình, cần dựa trên nhu cầu thực tế của từng công trình để lập bảng tính phù hợp.
[bookmark: _Toc534809594]Giải pháp kỹ thuật: 
	* Nguồn điện: 
[bookmark: loai_1]	Theo nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 thì nguồn điện huyện Phước Sơn được cấp từ trạm 110/22kV xây mới, công suất 2x25MVA. 
	*Lưới 500kV: Giữ nguyên hiện trạng.
	*Lưới 110kV: Xây mới lưới 110kV đi nổi, đấu nối về trạm 110/22kV Phước Sơn.
*Lưới 35kV: Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam, Lưới 35kV hiện trạng sẽ bị xóa bỏ.
.	*Lưới 22kV: Tuyến 22kV xây mới đi nổi, sử dụng dây dẫn AV 95/24kV, cách điện 22kV và phụ kiện đồng bộ, cột sử dụng loại bê tông ly tâm LT-12m.
	* Lưới hạ thế 0,4 kV:
	  Xây mới tuyến hạ thế 0,4 kV đi nổi và được bố trí trên vĩa hè hai bên đường giao thông, cột sử dụng cột ly tâm cao 8,4m, dây dẫn sử dụng cáp vặn xoắn chịu lực chia đều ABC A(4x....)/600V phù hợp với phụ tải từng tuyến và phụ kiện đồng bộ. 
	* Trạm biến áp:
	Dự kiến xây dựng mới 19 trạm biến áp, công suất 250KVA-22/0,4kV. 
[bookmark: _Toc509998352][bookmark: _Toc488130690][bookmark: _Toc422905076][bookmark: _Toc534809595]Chiếu sáng: 
- Khu vực quy hoạch chủ yếu bố trí điện chiếu sáng các trục đường. 
- Nguồn cấp điện chiếu sáng lấy từ trạm biến áp xây mới. 
- Toàn bộ các trục đường trong khu vực được bố trí hệ thống chiếu sáng, được lấy nguồn từ các trạm biến áp phụ tải có sẵn. 
- Tuyến chiếu sáng được bố trí đi nổi kết hợp với hạ thế 0,4kV và 22kV trên các vĩa hè (đối với các tuyến đường không có dãy phân cách), đối với tuyến đường có dãy phân cách bố trí điện chiếu sáng đi ngầm, cột thép cao 10m đồng bộ trên đế gang .
- Lưới điện chiếu sáng phải đảm bảo mỹ quan và mật độ chiếu sáng theo quy định như sau:
	+ Các trục đường chính cấp đô thị : 0,8÷1,2 cd/m2.
	+ Các trục đường chính cấp khu vực : 0,4÷0,6 cd/m2.
	+ Các trục đường chính cấp nội bộ : 0,2÷0,4 cd/m2.
- Để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như cho tuổi thọ của đèn,  các tuyến chiếu sáng được lắp đặt hệ thống điều khiển bằng 3 chế độ.
[bookmark: _Toc534809596]Quy hoạch Cấp nước
[bookmark: _Toc465843020][bookmark: _Toc409601939][bookmark: _Toc285717721][bookmark: _Toc286063595][bookmark: _Toc291603686][bookmark: _Toc298764894][bookmark: _Toc325895764][bookmark: _Toc384298430][bookmark: _Toc534809597]Cơ sở thiết kế
- QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt nam Quy hoạch Xây dựng.
- QCXDVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
- TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXD 233:1999 Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt.
- TCVN 2622: 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy.
[bookmark: _Toc486252344][bookmark: _Toc448299797][bookmark: _Toc534809598]Tiêu chuẩn và quy mô dùng nước
- Dân số dự báo là 13.000 người năm 2020, tiêu chuẩn dùng nước 100 l/người.ngđ, tỷ lệ cấp nước sạch 80% dân số. Năm 2030 dân số 15.000 người tiêu chuẩn 120l/người.ngđ, tỷ lệ cấp nước sạch 100% dân số.
[bookmark: _Toc485754309]Bảng chỉ tiêu và dự báo nhu cầu dùng nước:
	TT
	Loại đất
	Quy mô
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m³/ngđ)
	Nhu cầu (m³/ngđ)

	
	
	2020
	2030
	
	
	2020
	2030

	a
	Nước phục vụ sinh hoạt 
	13000
	 
	l/người/ngđ
	80l/ngđ
*80%
	1040
	 

	b
	Nước phục vụ sinh hoạt 
	 
	15000
	l/người/ngđ
	100
	 
	1800

	c
	Nước phục vụ tưới cây, rửa đường...
	 8%*NSH 
	 8%*NSH 
	m3/ngđ
	8%
	83,2
	144

	d
	Nước cho các công trình công cộng, DV
	 10%*NSH 
	 10%*NSH 
	m3/ngđ
	10%
	104
	180

	e
	Nước phục vụ cụm công nghiệp
	20,32
	35,38
	m3/ha-ngđ
	25m3/ngđ
*60%DT
	487,68
	849,12

	e
	Nước dự phòng rò rỉ, PCCC
	 
	15%(a+b+c+d)
	147,264
	265,5

	f
	Nước bản thân trạm xử lý
	 
	 5%(a+b+c+d+e)
	71,6912
	128,31

	 
	Tổng cộng (Làm tròn)
	 
	 
	 
	 
	2.000
	3.500


Dự báo tổng nhu cầu dùng nước năm 2020: 2.000 m3/ngđ, năm 2030: 3.500 m3/ngđ
[bookmark: _Toc486252345][bookmark: _Toc534809599]Giải pháp thiết kế
a. Nguồn nước:
0. Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Khâm Đức, công suất hiện trạng 2.000m3/ngđ. Theo quy hoạch cấp nước của tỉnh năm 2020 công suất nhà máy nước nâng cấp lên 3.000m3/ngđ, năm 2030 lên 6.000m3/ngđ cấp cho Đô thị Khâm Đức và các vùng phụ cận. Ngoài ra, giai đoạn 2030 còn dự kiến xây dựng nhà máy cấp nước Phước Hiệp công suất 2.000m3/ngđ cấp cho đô thị Phước Hiệp và các vùng phụ cận.
0. b. Giải pháp quy hoạch cấp nước sinh hoạt:
Nhà máy nước Khâm Đức sẽ cung cấp cho toàn bộ dân cư nội thị Khâm Đức và các vùng lân cận. Ngoài ra các điểm dân cư nằm xa các trạm trên thì sử dụng giải pháp xây dựng các bể nước phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt theo thôn.
0.   c. Mạng lưới cấp nước:
- Mạng lưới cấp nước được đấu nối với tuyến ống cấp nước hiện trạng .
[bookmark: _Toc448299801][bookmark: _Toc485754311]- Đường ống cấp nước trong khu vực, đề suất sử dụng ống HDPE đường kính từ D50-D200, riêng đoạn ống qua đường được bảo vệ bằng thép đen có sơn chống gỉ.
 d. Giải pháp kỹ thuật:
- Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè, gần phía chỉ giới xây dựng. Khoảng cách từ đường ống đến chỉ giới xây dựng tối thiểu 0.5m.
- Tại các vị trí đấu nối với tuyến ống nhánh có bố trí các khoá để điều tiết lưu lượng và quản lý mạng khi có sự cố xảy ra.
- Tại các vị trí thấp trên mạng lưới cấp nước có bố trí van xã cặn để thuận lợi khi xúc rửa đường ống cấp nước, tại những vị trí cao có bố trí van xã khí để thoát khí trong mạng lưới thoát nước.
1. [bookmark: _Toc465341090][bookmark: _Toc534809600]Cấp nước phòng cháy chữa cháy:
[bookmark: _Toc409601944][bookmark: _Toc384298435][bookmark: _Toc285717725][bookmark: _Toc286063600][bookmark: _Toc291603691][bookmark: _Toc298764899][bookmark: _Toc325895769]- Nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời công tác phòng cháy chữa cháy của đô thị theo tiêu chuẩn quy phạm và theo yêu cầu chuyên ngành; trong đô thị tổ chức lắp đặt các họng chữa cháy trên các trục đường giao thông chính, tại các ngã 3, ngã 4, các khu công trình công cộng.
- Họng chữa cháy được đặt trên các tuyến đường ống chính có đường kính ống D >100mm; bán kính phục vụ đặt cách nhau khoảng 100m đối với các khu trung tâm, nơi tập trung đông dân cư và các công trình công cộng, và bán kính không quá 150m đối với các khu vực còn lại. 
- Ngoài việc sử dụng các họng nước chữa cháy này còn tận dụng nguồn nước mặt tại các ao, hồ nhằm cung cấp lượng nước cứu hỏa kịp thời khi có sự cố xảy ra.
1. [bookmark: _Toc465843023][bookmark: _Toc534809601]Tính toán thuỷ lực mạng lưới:
- Tính toán thuỷ lực cho toàn mạng lưới, gồm các vòng khép kín và các tuyến nhánh. Đường kính các ống phân phối được xác định theo vận tốc cho phép.
- Xác định lưu lượng đơn vị: 
Q đơn vị  = Q dọc đường/L phân phối   
- Phân phối lưu lượng nút 
Q nút =  0.5*L* q đơn vị
- Đường kính ống được xác định theo công thức: 


Trong đó: V là vận tốc kinh tế.
[bookmark: _Toc384298437][bookmark: _Toc409601946][bookmark: _Toc435193389][bookmark: _Toc466623347][bookmark: _Toc509998360][bookmark: _Toc534809602]Quy hoạch thoát nước bẩn – Quản lý chất thải rắn, nghĩa trang
[bookmark: _Toc384298438][bookmark: _Toc409601947][bookmark: _Toc435193390][bookmark: _Toc466623348][bookmark: _Toc509998361][bookmark: _Toc534809603]Cơ sở thiết kế:
- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- QCVN 01:2008: Quy chuẩn Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;
- TCXDVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
- QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;
- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
[bookmark: _Toc307207951][bookmark: _Toc325895772][bookmark: _Toc384298439][bookmark: _Toc409601948][bookmark: _Toc435193391][bookmark: _Toc466623349][bookmark: _Toc509998362][bookmark: _Toc534809604][bookmark: _Toc384298441]Các chỉ tiêu thiết kế:
- Nước thải sinh hoạt và dịch vụ lấy bằng 80% khối lượng nước cấp.
- Chỉ tiêu thu gom:
+ Chất thải rắn sinh hoạt: 0,9kg/người.ngày, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 100%. 
+ Chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn/ha.
[bookmark: _Toc307207952][bookmark: _Toc325895773][bookmark: _Toc384298440][bookmark: _Toc409601949][bookmark: _Toc435193392][bookmark: _Toc466623350][bookmark: _Toc509998363][bookmark: _Toc534809605]Dự báo khối lượng nước thải, chất thải rắn:
Khối lượng nước thải phát sinh
	Stt
	Khu vực phát sinh
 nước thải
	Quy mô
	Khối lượng nước thải
(m3/ngđ)

	
	
	GĐ 2020
	GĐ 2030
	GĐ 2020
	GĐ 2030

	1
	Dân cư
	13000
	15000
	1040
	1440

	2
	Công trình CC, DV
	10%Qsh
	10%Qsh
	104
	144

	3
	Cụm công nghiệp
	20,32 ha
	35,38 ha
	390
	679

	
	Tổng
	
	
	1534
	2263


Khối lượng chất thải rắn phát sinh
	Stt
	Khu vực phát sinh CTR
	Quy mô
	Khối lượng CTR
(tấn/ngđ)

	
	
	2020
	2030
	2020
	2030

	1
	Dân cư
	13000
	15000
	11,7
	13,5

	2
	Cụm công nghiệp
	20,32 ha
	35,38 ha
	6,1
	10,6

	
	Tổng
	
	
	17,8
	24,1


[bookmark: _Toc409601950][bookmark: _Toc435193393][bookmark: _Toc466623351][bookmark: _Toc509998364][bookmark: _Toc534809606]Giải pháp quy hoạch thoát nước thải:
a. Đối với nước thải sinh hoạt:
	- Đối với khu dân cư hình thành mới trong khu vực nội thị sẽ xây dựng hệ thống thoát nước riêng (nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng). Toàn bộ lượng nước thải thu gom về trạm xử lý.
- Đối với các khu dân cư còn lại trong khu vực nội thị đã có hệ thống thoát nước chung, xây dựng hệ thống cống bao, giếng tách để thu gom nước thải về trạm xử lý.
- Nước thải từ các khu chức năng, công trình công cộng được xử lý sơ bộ sau đó dẫn về trạm xử lý tập trung của đô thị.
- Toàn bộ nước thải khu vực nội thị được xử lý bằng bể tự hoại tại mỗi hộ gia đình trước khi dẫn về trạm xử lý tập trung. Công suất trạm xử lý: 2000 m3/ng-đ. Xử lý đạt quy chuẩn môi trường quy định trước khi thải ra môi trường.
- Đề xuất công nghệ xử lý nước thải đô thị Khâm Đức:
Bể điều hòa – Bể lắng đợt 1 – Bể sinh vật thổi khí (aeroten) – Bể lắng lần 2 – Bể tiếp xúc – Khử trùng bằng clo – hồ chứa - thoát ra môi trường.
- Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường được lưu trong các hồ chứa tận dụng để tưới cây xanh đô thị.
- Đối với khu vực ngoài nội thị, nước thải được xử lý bằng bể tự hoại ba ngăn tại mỗi hộ gia đình rồi tự thấm.
b. Đối với nước thải công nghiệp:
- Toàn bộ nước thải cụm công nghiệp sẽ được xử lý cục bộ tại mỗi nhà máy trước khi đổ vào hệ thống thoát nước bẩn riêng trong khu vực. Sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp để xử lý triệt để đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.
[bookmark: _Toc384298443][bookmark: _Toc409601952][bookmark: _Toc435193394][bookmark: _Toc466623352][bookmark: _Toc509998365][bookmark: _Toc534809607]Giải pháp quản lý chất thải rắn:
a. Chất thải rắn sinh hoạt:
- Chất thải rắn cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ.
- Trên các tuyến đường và phía trước các công trình công cộng phía sát mép đường bố trí các thùng rác thu gom, khoảng cách 2 thùng là 100m - 150m. Theo định kỳ  xe chuyên dùng sẽ thu gom và vận chuyển rác về khu xử lý rác thải hiện trạng 3,2ha, xử lý đến hết diện tích, hoàn trả mặt bằng.
- Giai đoạn đầu, rác thải phát sinh trong khu vực được xử lý tại khu xử lý rác thải hiện có.
- Giai đoạn sau năm 2025, quy hoạch khu xử lý CTR mới tại thôn 6 xã Phước Hòa, diện tích 5ha để xử lý CTR toàn khu vực.
b. Chất thải rắn công nghiệp:
- Chất thải rắn cần được phân loại tại mỗi nhà máy.
- Bố trí các thùng rác trong mỗi nhà máy công nghiệp.
- Toàn bộ chất thải rắn của các CCN được thu gom và mỗi nhà máy hợp đồng với đơn vị có chức năng mang đi xử lý.
[bookmark: _Toc435193395][bookmark: _Toc466623353][bookmark: _Toc513800420][bookmark: _Toc534809608]Nghĩa trang
Theo Quy hoạch hệ thống mạng lưới nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được duyệt, quy hoạch trên địa bàn thị trấn Khâm Đức:
- Giai đoạn đầu, sử dụng các nghĩa trang, nghĩa địa hiện có đã xây dựng.
- Đến năm 2020: Mở rộng nghĩa trang nhân dân tại vị trí khối 2A, nâng diện tích lên 2,5 ha.
- Đến năm 2030: Nghĩa trang của thị trấn Khâm Đức quy hoạch tại khu vực sau đập ĐăkMi 4 thuộc thôn 6 xã Phước Hòa với diện tích 7 ha.
[bookmark: _Toc384298444][bookmark: _Toc409601953][bookmark: _Toc435193396][bookmark: _Toc446600743][bookmark: _Toc509998367][bookmark: _Toc534809609]Tổng hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật
- Khi bố trí đường ống cấp nước sinh hoạt song song với đường ống thoát nước bẩn, khoảng cách giữa các đường ống không được nhỏ hơn 1,5m, khi đường kính ống cấp nước 200mm khoảng cách không được nhỏ hơn 3m và khi đường kính ống cấp nước lớn hơn 200mm thì trên đoạn ống đi song song đường ống cấp nước phải làm bằng kim loại (hoặc vật liệu bền).
- Khoảng cách giữa các đường ống cấp nước có đường kính lớn hơn 300mm và với cáp thông tin không được nhỏ hơn 1m.
- Nếu bố trí một số đường ống cấp nước song song với nhau khoảng cách giữa chúng không được nhỏ hơn 0,7m khi đường kính ống 300mm; không được nhỏ hơn 1m khi đường ống 400-1.000mm. Khoảng cách giữa các đường ống có áp lực khác cũng áp dụng tiêu chuẩn tương tự.
Bố trí khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật như sau: (đơn vị: m).
	Loại đường ống
	Đường ống cấp nước
	Cống thoát nước thải
	Cống thoát nước mưa
	Cáp điện
	Cáp thông tin
	Kênh mương thoát nước, tuy-nen

	Khoảng cách theo chiều ngang

	Đường ống cấp nước
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	Cống thoát nước thải
	1
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	2,0

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1,0

	Tuynel, hào kỹ thuật
	1,5
	1,0
	1,0
	2,0
	1
	-

	Khoảng cách theo chiều đứng

	Đường ống cấp nước
	-
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước thải
	1,0
	-
	0,4
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	-
	0,5
	0,5
	

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	





Phần 6. [bookmark: _Toc466623355][bookmark: _Toc534809610]ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
[bookmark: _Toc466623356][bookmark: _Toc534809611]Phạm vi, nội dung nghiên cứu và phương pháp thực hiện ĐMC
[bookmark: _Toc466623357][bookmark: _Toc534809612]Phạm vi nghiên cứu:
Ranh giới đề nghị điều chỉnh: điều chỉnh lại ranh giới quy hoạch theo Đồ án năm 2007 bao gồm mở rộng ranh giới đô thị toàn bộ ranh giới thị trấn Khâm đức và các xã lân cận bao gồm : Phước Xuân,Phước Đức và Phước Chánh.
- Quy mô quy hoạch: khoảng 5394.89 ha.
- Quy mô thị trấn Khâm Đức: 3134.31ha (Toàn bộ ranh giới tự nhiên Khâm Đức). 
- Quy mô diện tích các xã lân cận: 2260.6ha.
[bookmark: _Toc466623358][bookmark: _Toc534809613]Nội dung nghiên cứu:
* Mục tiêu quy hoạch:
- Cụ thể hoá Quy hoạch Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam.
- Xác lập không gian phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm huyện đảm bảo thị trấn Khâm Đức đạt các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020;
- Kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục những điểm không phù hợp của các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã lập trước đây, hình thành một đồ án quy hoạch mới phù hợp, tối ưu;
- Đề ra phương hướng và giải pháp cụ thể, làm cơ sở để quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt về các mặt tính chất, quy mô dân số, sử dụng đất đai, không gian quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp, kết hợp hài hoà giữa các chức năng sản xuất, dịch vụ, du lịch, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy được thế mạnh của thị trấn Khâm Đức;
- Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, quản lý và triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
- Làm cơ sở để lập các thủ tục công nhận Khâm Đức là đô thị loại IV.
* Nội dung nghiên cứu:
- Xác định các vấn đề môi trường chính, bức xúc trong và ngoài đô thị.
- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch.
- Dự báo, đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình quy hoạch.
- Tổng hợp, đề xuất, xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.
[bookmark: _Toc466623359][bookmark: _Toc534809614]Phương pháp đánh giá:
- Phương pháp khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu, điều tra khu vực quy hoạch.
- Phương pháp so sánh: các thông số môi trường được đưa ra để so sánh với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn có liên quan.
- Phương pháp ma trận.
[bookmark: _Toc466623360][bookmark: _Toc534809615]Các vấn đề môi trường chính trong đồ án quy hoạch:
[bookmark: _Toc466623361][bookmark: _Toc534809616]Các vấn đề môi trường chính:
Trong quá trình thực hiện quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận, môi trường khu vực sẽ chịu tác động tiêu cực của các yếu tố quy hoạch. Vì vậy việc đánh giá tác động của đồ án tới môi trường khu vực là hết sức cần thiết. Dưới đây là một số yếu tố quy hoạch có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường:
+ Việc quy hoạch các khu, cụm dân cư mới có thể làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường do gia tăng chất thải, đặc biệt đối với môi trường nước, không khí, đất.
+ Việc quy hoạch mới khu vực phát triển công nghiệp có thể làm gia tăng lượng chất thải, ảnh hưởng đến khu vực dân cư và môi trường xung quanh.
+ Phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
+ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ làm phá vỡ cảnh quan khu vực, thay đổi cơ cấu việc làm...
[bookmark: _Toc466623362][bookmark: _Toc534809617]Mục tiêu môi trường chính:
+ Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
+ Thu gom và xử lý triệt để nước thải, rác thải sinh hoạt, công cộng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp tại khu vực. Tăng cường cây xanh, bố trí diện tích đất hợp lý cho các nhu cầu về cảnh quan môi trường và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ cho công tác bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc406396876][bookmark: _Toc410109935][bookmark: _Toc466623363][bookmark: _Toc534809618]Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch
[bookmark: _Toc466623364][bookmark: _Toc534809619]Địa hình, địa chất:
Khâm Đức là thị trấn của huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nhìn chung địa hình thị trấn thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.
 Phía Tây và phía Bắc giáp đường Hồ Chí Minh là các dải núi cao với cao độ từ (+400m)±(+700m). Phía Đông và phía Nam được dòng suối, cao độ dọc bờ suối từ (+205m) ± (+335m). 
Khu vực trung tâm thị trấn có cao độ bình quân khoảng +350m, địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai xây dựng thuận lợi, quỹ đất xây dựng lớn nên rất thuận lợi cho việc phát triển đô thị. 
Các khu vực phụ cận phía Bắc và phía Nam phần lớn là vùng núi cao độ dốc lớn dải đất hẹp, quỹ đất xây dựng hạn chế, vì vậy khi xây dựng cần phải tiến hành san lấp cải tạo mặt bằng. Khu vực phía Đông thuộc xã Phước Chánh có quỹ đất xây dựng thuận lợi, địa hình bằng phẳng, hiện nay chưa được đầu tư khai thác để phát triển đô thị do bị ngăn cách bởi suối Nước Chè. Trong tương lai có thể khai thác khu vực này để xây dựng mở rộng đô thị về phía Đông.
[bookmark: _Toc466623365][bookmark: _Toc534809620]Môi trường nước:
Thị trấn Khâm Đức có sông ĐăkMi chảy qua, ngoài ra còn có suối ĐăkSa và hệ thống suối nhỏ chạy quanh khu vực. Đây là nguồn tiếp nhận nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản, vàng trong khu vực.
Nguồn ô nhiễm chính của nước mặt và nước ngầm là nước thải từ các khu vực khai thác vàng, canh tác nông nghiệp, nước sinh hoạt, dịch vụ, các cơ sở sản xuất xen lẫn trong khu dân cư. 
Chất lượng nước trên các sông, suối trong khu vực thường bị vẩn đục.
[bookmark: _Toc466623366][bookmark: _Toc534809621]Môi trường không khí và tiếng ồn:
Nguồn ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn trong khu vực quy hoạch chủ yếu từ hoạt động giao thông và xây dựng. Vào mùa khô không khí có hàm lượng bụi lớn do bụi đất cuốn lên từ mặt đất của các hoạt động giao thông và xây dựng.
Hiện trạng khu vực Khâm Đức mật độ xây dựng và đô thị hóa thấp chủ yếu tập trung trên tuyến đường chính trong đô thị, diện tích đất cây xanh còn lớn nên chất lượng không khí trong khu vực ít bị tác động bởi các hoạt động sống.
Nhìn chung, chất lượng không khí trong khu vực tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
[bookmark: _Toc466623367][bookmark: _Toc534809622]Hiện trạng chất thải rắn:
Trên địa bàn thị trấn Khâm Đức đã có hệ thống thu gom chất thải rắn. Hầu hết chất thải rắn sinh hoạt, công cộng đã được thu gom và vận chuyển đi xử lý tại bãi rác thị trấn Khâm Đức 3,2ha.
[bookmark: _Toc466623369][bookmark: _Toc534809623]Dự báo tác động và diễn biến môi trường của việc quy hoạch
[bookmark: _Toc466623370][bookmark: _Toc534809624]Nguồn gây tác động chính
	TT
	Nguồn gây tác động
	Yếu tố tác động

	1
	Các nguồn gây tác động hiện hữu: dân cư, nông nghiệp, công cộng
	-  Khí thải giao thông
- Nước thải sinh hoạt, nông nghiệp
- Nước thải công cộng

	2
	Phát triển dân cư, công cộng, thương mại, dịch vụ
	- Khí thải giao thông
- Nước thải sinh hoạt, công cộng, dịch vụ
- Chất thải rắn sinh hoạt, công cộng, dịch vụ
- Phá huỷ hệ sinh thái bản địa
- Thay đổi mục đích sử dụng đất
- Thay đổi cảnh quan
- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm ở địa phương
- Bệnh tật

	3
	Phát triển công nghiệp
	- Nước thải công nghiệp
- Chất thải rắn công nghiệp
- Khí thải công nghiệp
- Phá huỷ hệ sinh thái bản địa
- Thay đổi mục đích sử dụng đất
- Thay đổi cảnh quan
- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm ở địa phương
- Bệnh tật

	4
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	- Phá vỡ cảnh quan
- Phá huỷ hệ sinh thái
- Thay đổi các yếu tố vi khí hậu
- Phá huỷ kết cấu đất
- Thay đổi cơ cấu việc làm

	5
	Tác động tích luỹ
	- Khí thải
- Nước thải
- Chất thải rắn
- Thay đổi các yếu tố vi khí hậu
- Phá huỷ hệ sinh thái
- Phá huỷ kết cấu đất
- Thay đổi cơ cấu việc làm
- Thay đổi nền tảng văn hoá, giáo dục, nếp sống
- Thay đổi cơ cấu bệnh tật


[bookmark: _Toc466623371][bookmark: _Toc534809625]Đối tượng và quy mô tác động
	TT
	Đối tượng chịu tác động
	Quy mô tác động

	
	
	Giai đoạn xây dựng
	Giai đoạn hoạt động

	
	
	Mứcđộ
	Phạmvi
	Thờigian
	Mứcđộ
	Phạmvi
	Thờigian

	1
	Các yếu tố vi khí hậu
	-
	cục bộ
	ngắn
	- -
	cục bộ
	ngắn

	2
	Chế độ thuỷ văn
	- -
	cục bộ
	ngắn
	- -
	rộng
	Dài

	3
	Môi trường không khí
	- -
	cục bộ
	ngắn
	- - -
	rộng
	ngắn

	4
	Môi trường nước mặt
	-
	cục bộ
	ngắn
	- - -
	rộng
	ngắn

	5
	Nước ngầm
	-
	cục bộ
	ngắn
	- - -
	cục bộ
	dài

	6
	Môi trường đất
	- - -
	cục bộ
	ngắn
	- -
	cục bộ
	dài

	7
	Hệ sinh thái 
	- - -
	cục bộ
	ngắn
	- -
	cục bộ
	ngắn

	8
	Phát triển kinh tế xã hội
	
	
	
	+ + +
	rộng
	dài

	9
	Đời sống dân cư
	- - -
	cục bộ
	ngắn
	+ + +
	rộng
	dài

	10
	Việc làm
	+ +
	cục bộ
	ngắn
	+ + +
	rộng
	dài

	11
	Sức khoẻ cộng đồng
	- -
	cục bộ
	ngắn
	-
	cục bộ
	dài


       Ghi chú:
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	+ + + mạnh
	- - -     mạnh

	+ +      vừa
	- -     vừa

	+     nhỏ
	-    nhỏ

	Không rõ
	Không rõ


[bookmark: _Toc466623372][bookmark: _Toc534809626]Dự báo, đánh giá các tác động của việc thực hiện quy hoạch
a. Tác động tích cực:
Việc thực hiện đồ án theo quy hoạch sẽ bố trí và sắp xếp lại dân cư, quỹ nhà ở tăng lên tạo nơi ở mới cho nhân dân trong khu vực, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân.
Việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của một bộ phận nhân dân trong khu vực quy hoạch sẽ làm tăng mức sống, thu nhập.
Hệ thống hạ tầng và các công trình công cộng được đầu tư xây dựng hoàn thiện đảm bảo phục vụ tốt hơn cho nhu cầu nhân dân, góp phần thay đổi bộ mặt khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Vấn đề vệ sinh môi trường được quan tâm và cải thiện đáng kể, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe người dân.
b. Tác động tiêu cực:
* Tác động tới môi trường nước:
Môi trường nước khu vực sẽ bị tác động bởi nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ.
Việc gia tăng dân số đô thị sẽ làm gia tăng lượng nước thải vào môi trường. Sự gia tăng lưu lượng nước thải sinh hoạt sẽ gây nên sức ép đối với hệ thống thoát nước đô thị. Nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường nước.
Việc phát triển công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, đồng thời cũng phát sinh lượng lớn nước thải công nghiệp ra môi trường.
Theo dự báo dân số đến năm 2020: 13.000 người, đến năm 2030: 15.000. Lượng nước thải sinh hoạt và công cộng tương ứng năm 2020: 1,144 m3/ngđ, năm 2030: 1,584 m3/ngđ. 
Lượng nước thải công nghiệp đến năm 2030: 679 m3/ngđ (tương ứng với diện tích 35.38ha).
Tuy nhiên theo đồ án quy hoạch, hệ thống thoát nước thải và thoát nước mặt khu vực sẽ là hai hệ thống riêng. Nước thải sinh hoạt và sản xuất được thu gom và tập trung tại khu xử lý nước thải chung. Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn mới được thải vào các nguồn nước mặt, giảm thiểu được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.
Nước thải công nghiệp sẽ được xử lý riêng đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thoát vào hệ thống chung do đó khi đi vào hoạt động sẽ không ảnh hưởng nhiều đến môi trường nước.
* Tác động tới môi trường đất:
Khi đồ án được triển khai thực hiện thì việc xây dựng các công trình mới, phát triển cơ sở hạ tầng sẽ làm tăng độ xói mòn đất do làm mất độ che phủ thực vật trên mặt đất.
Việc gia tăng lưu lượng rác thải, nước thải trong sinh hoạt và sản xuất thải ra môi trường sẽ làm gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm gây tác động xấu đến môi trường đất khu vực.
Chất thải rắn công nghiệp là những chất thải độc hại, nếu không có những biện pháp xử lý hữu hiệu thì khi thải ra ngoài sẽ gây ô nhiễm đất.
Theo dự báo, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020: 11,7 tấn/ngđ, đến năm 2030: 13,5 tấn/ngđ. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp đến năm 2030: 10,6 tấn/ngđ.
[bookmark: _Toc282435725]* Tác động tới môi trường không khí:
Việc mở thêm các tuyến giao thông mới cùng với việc nâng cấp một số tuyến đường giao thông cũ theo quy hoạch sẽ làm tăng lưu lượng phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các tuyến và nút giao thông chính. Mật độ giao thông tăng sẽ làm tăng lượng khí thải, bụi vào không khí, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí tại khu vực này. Các loại khí thải khi xe cộ hoạt động thải ra trong không khí chủ yếu là các khí độc hại như CO, CO2, NOx, SOx và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào chất lượng kỹ thuật các loại xe máy cũng như mật độ lưu lượng sử dụng. 
Môi trường không khí khu vực còn bị ảnh hưởng xấu bởi khí thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp. Do đó đòi hỏi phải có biện pháp xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. 
* Tác động tới môi trường sinh thái khu vực:
Khi đồ án quy hoạch được triển khai, môi trường sinh thái của khu vực sẽ chịu tác động của các hoạt động phát triển, nhất là hoạt động công nghiệp.


6. [bookmark: _Toc466623373][bookmark: _Toc534809627]Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường:
[bookmark: _Toc466623374][bookmark: _Toc534809628][bookmark: _Toc329700501][bookmark: _Toc343162028]Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước:
- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa riêng hoàn toàn.
+ Đối với nước mưa: xây dựng hệ thống mương dọc hai bên đường, hố ga hàm ếch có lưới thép chắn rác đảm bảo lưu lượng nước thoát, thu nước đảm bảo loại được các cặn lắng và chất bẩn ra khỏi nước.
+ Đối với nước thải sinh hoạt: xây dựng bể tự hoại để xử lý cục bộ sau đó dẫn đến trạm xử lý của khu vực.
+ Đối với nước thải công nghiệp: xử lý cục bộ tại mỗi nhà máy trước khi dẫn đến trạm xử lý tập trung của khu vực.
[bookmark: _Toc466623375][bookmark: _Toc534809629][bookmark: _Toc329700502][bookmark: _Toc343162029]Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí:
Việc xây dựng, cải tạo và phát triển đô thị dẫn đến việc nhà cửa và các cơ sở hạ tầng bị gỡ bỏ, đào bới, vận chuyển nguyên vật liệu và đổ bỏ rác thải. Đây là nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng không khí các khu đô thị. Vì thế, giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đô thị là xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hợp lý và đồng bộ kết hợp với áp dụng các biện pháp giảm phát thải bụi, thu gom rác thải và vệ sinh đường phố, cải tạo hệ thống giao thông vận tải thông suốt, an toàn và thuận lợi.
[bookmark: _Toc329700503][bookmark: _Toc343162030][bookmark: _Toc466623376][bookmark: _Toc534809630]Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất:
Chất thải rắn trong sinh hoạt của người dân phải được thu gom phân loại và chuyển đến vị trí đổ thải theo quy định, không vứt bừa bãi, lung tung tại các khu vực đất trống.
Chất thải rắn công nghiệp cần được thu gom và xử lý riêng.
[bookmark: _Toc466623377][bookmark: _Toc534809631]Biện pháp khống chế chất thải rắn:
Tiến hành phân loại tại nguồn đối với các loại chất thải rắn.
Đối với lượng chất thải rắn sinh hoạt bố trí thùng rác để thu gom quanh các khu dân cư, sau đó sẽ được đơn vị có chức năng ở địa phương thu gom theo định kỳ chuyển lên khu vực xử lý.
Đối với chất thải rắn công nghiệp được phân loại và xử lý riêng.
[bookmark: _Toc466623378][bookmark: _Toc534809632]Biện pháp quản lý:
Quản lí chặt chẽ từ giai đoạn quy hoạch chi tiết, thiết kế về quy mô và vị trí của các công trình để đảm bảo hạn chế tối đa việc phá vỡ hiện trạng. Các biện pháp chống xói mòn nếu có. 
Quản lí chặt chẽ từ giai đoạn thiết kế nhằm tận dụng tối đa nguyên vật liệu tại chỗ. Trong trường hợp phải vận chuyển vật liệu từ khu vực khác tới cần phải quy định rõ loại phương tiện vận chuyển và thời gian được phép vận chuyển. Các biện pháp hạn chế rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển.
Quản lí chặt chẽ trong công tác lập tiến độ thi công, quy định các biện pháp thi công hạn chế tối đa các tác nhân tiêu cực về tiếng ồn, bụi và có biện pháp bảo đảm các chất thải xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Quản lí việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án triển khai theo quy hoạch theo đúng quy định.



























Phần 7. [bookmark: _Toc534809633][bookmark: _Toc446600750]
[bookmark: _Toc534809634]CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc445813284][bookmark: _Toc534809635]Mục tiêu
Tập trung vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tạo sức hút đầu tư ban đầu, hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước tạo điều kiện phát triển nhanh thị trấn Khâm Đức.
Tạo cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị.
Xác lập thứ tự ưu tiên các công trình đầu tư làm căn cứ quản lý xây dựng trong giai đoạn 2020-2030.
[bookmark: _Toc534809636]Tiêu chí lựa chọn
- Có tác động thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn thị trấn.
- Đáp ứng được khả năng liên kết giữa các phân khu, đáp ứng được nhu cầu phát triển dân cư.
- Công trình trọng điểm, đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và dân số của vùng.
- Khả năng thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả và tác động tích cực đến kinh tế của thị trấn.
- Tạo được tích luỹ ban đầu và tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.
- Phát triển hợp lý và cân bằng giữa kinh tế - xã hội của khu vực.
- Có khả năng cao trong việc huy động các nguồn vốn cần thiết giành cho dự án bao gồm cả khu vực tư nhân, trong nước và quốc tế.
[bookmark: _Toc534809637]Các dự án ưu tiên đầu tư.
[bookmark: _Toc445813286][bookmark: _Toc534809638]Dự án phát triển hạ tầng khung:
[bookmark: _Toc445813287][bookmark: _Toc534809639]- Giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường Hồ Chí Minh; đường quy hoạch mới phía Đông Nam đường dây 500KV có điểm xuất phát từ đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc tại đường Hồ Chí Minh; đường ven hồ; đường 2/9; đường quy hoạch mới qua khu đô thị Đông Nam kết nối đường Hồ Chí Minh và đường Ven hồ; tuyến BN2 kết nối trung tâm xã Phước Đức với Phước Chánh và dự kiến kết nối với Nam Giang.
- Về cấp nước: nâng cấp nhà máy nước Khâm Đức và hệ thống cấp nước cấp cho toàn khu vực.
- Về cấp điện: Từng bước cải tạo mạng lưới cấp điện cho phù hợp với các trục giao thông đã đầu tư, đáp ứng cơ bản cấp điện đến các Khu, Cụm Công nghiệp, một số khu dân cư đầu tư xây mới. Cải tạo và nâng cấp hoàn thiện hệ thống lưới điện, đảm bảo an toàn điện và mỹ quan đô thị; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường phố, chiếu sáng các công trình công cộng mang tính thẩm mỹ cao.
- Về thoát nước, vệ sinh môi trường: Đầu tư hệ thống thoát nước theo các trục giao thông đô thị; hệ thống xử lý nước thải; khu nghĩa trang nhân dân thị trấn và di dời khu xử lý rác thải thị trấn.
Dự án phát triển đô thị khác:
- Quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị Tây Nam, chương trình phát triển đô thị Khâm Đức, quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị; 
- Các dự án hạ tầng xã hội: Nâng cấp các công trình giáo dục, xây dựng khu thể thao, quảng trường cột cờ và di tích sân bay tại Phân Khu 2, Khu công viên văn hóa, quảng trường tại khu vực đồi E và hồ Mùa Thu, Hồ C7, xây mới khu phố chợ Khâm Đức, cải tạo nâng cấp bệnh viện huyện. 
- Các dự án thu hút đầu tư: Khu nghĩ dưỡng hồ Đăk Mi, Trung tâm Thương mại dịch vụ tại các điểm đầu thị trấn trên trục Hồ Chí Minh tạo thành các điểm đón hấp dẫn cho khu vực.
- Các dự án phát triển đô thị khác: Hạ tầng cụm công nghiệp; Khu đô thị trung tâm hành chính; Khu dân cư Tây Nam thị trấn; Lập quy hoạch xây dựng chi tiết các khu vực dân cư mới.
Chi tiết xem phụ lục kèm theo.
	TT
	Tên dự án
	Quy mô

	
	
	

	I
	Dự án hạ tầng khung
	 

	A
	Hạ tầng kỹ thuật
	 

	1
	Giao thông
	 km

	a
	Tuyến đường tránh Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn
	2.8

	b
	Tuyến đường ven hồ
	 9.5

	c
	Tuyến dọc sân bay, song song đường Võ Nguyên Giáp
	2.5

	d
	Tuyến dọc đường dây điện song song với đường Hồ Chí Minh
	1,7

	e
	Đường nội thị khu Tây Nam thị trấn
	2

	f
	Nâng cấp đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn đi Phước Đức và Làng Hồi 
	5

	g
	Xây dựng bến xe khách Khâm Đức thành trung tâm điểm đón du lịch và dịch vụ.
	2.15(ha)

	2
	Cấp nước
	 

	1
	Nâng cấp nhà máy nước Khâm Đức
	6000 m3/ng.đ

	2
	Hệ thống cấp nước cho dân cư trung tâm đô thị và vùng phụ cận
	 

	3
	Hệ thống cấp nước sản xuất công nghiệp
	

	3
	Cấp điện
	 

	 a
	Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng
	

	b
	Đầu tư xây dựng các trạm biến áp mới, đảm bảo cung cấp nhu cầu phát triển dân cư, thương mại dịch vụ và công nghiệp.
	

	4
	Thoát nước-VSMT
	 

	a
	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Khâm Đức
	2000m³/ng.đ

	b
	Mở rộng nghĩa trang nhân dân khu 2A, khoanh vùng tạo khoảng cây xanh cách ly
	2.5 ha

	c
	Di dời bãi rác thị trấn về Phước Hòa
	5ha

	B
	Hạ tầng xã hội:
	 

	1
	Nâng cấp các công trình giáo dục
	

	2
	Khu thể thao thị trấn
	2 ha

	3
	Khu thương mại dịch vụ, Quảng trường cột cờ và di tích sân bay, khu thể thao tổng hợp tại phân khu II, 
	20 ha

	4
	Xây mới khu phố chợ Khâm Đức
	3.22 ha

	5
	Nâng cấp cải tạo bệnh viện Khâm Đức
	1.15ha

	6
	Công viên cây xanh khu ở
	2 ha

	C
	Dự án thu hút đầu tư
	

	1
	Khu du lịch nghĩ dưỡng hồ Đăk Mi
	39.5 ha

	2
	Trung tâm Thương mại dịch vụ tại các điểm đầu thị trấn trên đường Hồ Chí Minh
	23 ha

	II
	Lĩnh vực khác
	 

	1
	Hạ tầng  cụm công nghiệp tại Đông Bắc Thị trấn
	31 ha

	2
	Hạ tầng Khu trung tâm HC
	6.7 ha

	3
	Hạ tầng Khu dân cư Tây Nam thị trấn
	36 ha

	4
	Hạ tầng Khu dân cư mới tại khu vực Đông Nam sân bay
	40 ha



Phần 8. [bookmark: _Toc534809640]KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
Việc tiến hành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) đô thị Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2020 và 2030 được thiết lập nhằm cụ thể hoá Quy hoạch vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị tỉnh, quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội của Huyện, phù hợp với tình hình thực tiễn tại khu vực, đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững và tận dụng tối đa lợi thế, cơ hội trong tình hình quan hệ kinh tế vùng và làm động lực phát triển kinh tế nội vùng trong giai đoạn hiện nay.
Việc thiết lập bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cũng nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai theo kế hoạch ngắn và dài hạn; Từng bước tạo lập cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phát triển đô thị, xây dựng Khâm Đức đạt chuẩn đô thị loại IV. 
Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng quan tâm xem xét, thẩm định phê duyệt để có cơ sở triển khai xây dựng, đầu tư phát triển đô thị./.
	[image: Logo Vien]
	CTCP. Viện QH đô thị và nông thôn Quảng Nam
Đc: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ - ĐT: 0235.3810913
W:quyhoachqnam.vn; E:quyhoachqnam@gmail.com
	Trang
1
	[image: iso_9001_bureau_veritas_logo]





	[image: Logo Vien]
	CTCP. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam
Đc: 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ - ĐT: 0235.3810913
W:quyhoachqnam.vn; E:quyhoachqnam@gmail.com
	Trang
4
	[image: iso_9001_bureau_veritas_logo]



image2.png




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.png




image19.png




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpg
g
0

<

<
00000
<

GISHIONX
SOOI
OOCOCNS ===

/ X0
/é%? //22;0000
.

S 0.0

d

3
<

<

<

(

<

&
<&
O,

<>
00

()

d

<

<

>

Q
)

o5
0%
O

<
<&
<

o,
Y
Y
<
<
<
<,
3
3

<
(%)
(o
<
Q.
()
)
<
52
<
<

(Y
<)
&
<
<O
<
<
<
S
<
<
()
<&
<
00
<
A

<O
Q0 & O

0000000000

570
<
>

6900

0,
<
<
>
(S
<
<
<
<
<.
O,

OO
>
L%
-
<
<>
<
S
%
00
>
<><>
<
00

<
>
&
£
k>
O
L
<
o

O O,
OZO
O()g()
OOO
o0
o()
X
0&0
) ’{ A
vvo
P
p
&4
OOO
3 050,

<,
<,
<
<
<
5.
<>

K

Qa0
<><><> <
&
OO
(%

>,
OO

<
O()

<

(e
<
<><><>

<l
QR0
S
>
<
OZO
ﬁ

2

&,
%
<,
<,
<><><>
<
(2
<
Q.
Q)
L

%

<><><>o<>

OO X

R
Q¢

<

<
&
<><>

>
S0 0O
<><><><>

O

%
<
<
O,
<
O
Q.
<

)
QXL
<><><><><>o<>

(33

33

<

>

&

(%

<

&3

S 0-0 ¢

<&

<

OO

5
<,

.00

<,

)

O,

<,

O

OOOOOOO

&

&

<>

<
<
%
&
%
%

<>
O
<

DO

<
<
Q.
<
&
<
(%
<,
%
<
<
(&
L
&
&

000,80, 8,%

£ 000 &
<><><><><><><><><><>
00000000000
<><><><><><><><>

%
<
<
\%
<,
<
>,
.

.
<
)
)
)
<
©

OO
>
0,
S

O
S
<

SN
0%
<,
<,
Q,
Q

(2
OOO
<

CAS
S
£33
>
>

<><>

S
A%
(SRS
OO0
R PO,

(%)
(%
&

&

S

600
o5
520

<,

o
LY <><><> 000000000
9006028505050 AGL0500,056:0,0.0L0,
ORGSO OLOLO L0000 800
<><> O OO0 D0, 0000000000000 <
& O O IO KO O, OOOOOOOOOOOO <
S 28
>

<
<
<><><><><><>

O 050580 0

<
&
<
0

<.
O 0 K
0000000000000 Y

O
00
£
OO
S

<

<
<

Q.
<
<
OO KO0, Q)

(%%
OOO
(S

LI NY)
<

0000000.

Y

(Y
<
.
&
&
(Y
©
<&
£

(Y
<
<
<
<
O O OTOLO)
&0
(o
(oo
Q0 Oy 7070 &
%
0
&
&
(%
<

<, <><>

(%
.
<,
(%
&
(o
2,
<>
<>
&
R

<
>
<&
<
)
<
3
<
<,
<
3
<&
3
(5
N
&,
&
<
<
(e
&

CADS
O
<>

*E

<.
<,
<
<,

<
Q0,0
S
<
<
6
£

4

LPCHCICH NI )
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
<
OOOOOOOOOO‘ >
9,
N
)

Og()

& 00

< 00

O

<

<

<

<

ko3

7

<

<

O

RS

OO

5
<
9
5
%

LN

LoRS
O
O %
<,

<
&
<
6
6
%
5%

o)
S
25
S
>
&
2
60020
SO
0K
520,
0%
o

<
6
&

0
D0
<.

0020202000000000
O/ OLD L0
£
69
<&
OOLf
O,
<
6
OQ
039,
ke
OOO

<
o
<>
>
&,
&
%
5%
&
&
<

S
0,
S
OO
S
5,
o
S
5,
S
S
&
(R
(I

)
5
S
&
&
&
&
s
X
O

O A
6y

00000000000
O

&

. <><><><><><>o<> <><>
bedGopo) 0000000 o
000 50870 QOO 0000000 oooo
£,

Q.

.

2 £
< <><>
<><><><><>o<>_-
e

£
<><>

<&

<

<

£

&

Q

9,
<>O<>
O{

> ’)

!
OO

&

<

2
<
OO
S &
OO
(3K
OO
L)
00
&
O
Q.
S
o3
<
<>
<>
&
000
£y
5
Y
0
o
Q)
Y
OO
<&
3.
OO

()
(%)

000 O

Y
<,
0%
\Y
<!
3

%

<

S

<

&

QL.

SO0
OZO
o‘<> 00

<
<
<
<
<
<>
O
.
<
>
<
<
%
&
>
&>
<
6
&

£
S
O
©
<
(S
%
%
&
>
<
<

<

(A NNIEI AL NN
Gt > (OIS
050,000 & SIGTOTCIC 0K -0 0. 520/6 SIS0 MBSO
>0 X S OO SO G 010 065/ QO QK0 Du
> S R NI NN S o
VAL O i BAORE 0, DIOTOI0 000 52050000 S B (610 (S OG-0 XK
PRI ROCHI 00 o I I I NI NONNNCSELNNS
EEHICHAIE [ N AN RN
IR NS SRR N, LI
070,000,070/, ©-0, 07005 0100 0 000 OO RO GO
000,000 075 07 NI AR NCNICNRNCey
NI SLIENICICNN N %
S OO0 BT 050 0 05000 K
QSN G600 00 OO O
ONORO IO OTOILTE 51 0 6 0 OO 0 N
OLOTOT I DIOTG 60 °05-C 0700 O
QLT TR TEITON S 020 "0-0 L0000
NN SN N
NN NN NI
SOOI IOIO 00670 66570
IS AN AN IS
AN NN
AAN N NN NI HSHAN
(e oA AN A AN IHACTCHSIINS
% \ v \23/ / A NN HHKICS
o, b P CSY; 3\ (ICICIHSAMIIENIEHIMACHANND
(9

OO O

<
<.
<
<
Q.
O,
0,
%
2,
<,

D80 0O
<
>
<
&
S
Y
0
<

50626202600
&
SO
o
3
NS
&)
%

<
<
(%

.
<
>
<&
(%)
<
O,
<
<
>
<
<
&
K
2,
b

QLG O[O O O O
£

S,

&

%

2,

<

0%

D/,

OLOOL0 020 0 O O &

(%
(%)
.0
<.

&
<,
O

DL QG O OO
&,
O

RS SRR
QL0000 Q

>
>
&
(%
OO
<O
<,

O
LN
O,
>

OO
<><>
9,
&
Y
(%
7
(o
&,
<
<
A%
&

<,
<
<,
P,
Q.
L,

%

5
O, ot
2

&
()
<
>
)
A

<><>
<,
&
5
()
&
000
&
X
&)
©
%
&
2
&
<
%
%
%
NS
S

<
<
<
<><>
<
<,
O
>
%
&,
&
00
&

&
@
2
o
o,
0
<
s
%,
S
0,
%)
(o)
()
(o)
)
$)
©
Q}
700
5,

<

9,

<,
%
&
©;

<),
<><><>
62
<
&
&,

9
<><>
XY
<
<><>
&
O
S,

C)
ko)
<
5%

D

>
&
&
<

Q0,50 (O & & O/ &

NN IR OO
ORI T3 ORI
OO
DN

P AY

23

X

Gk

Lol

L)
ST
OOOOOOO
(o300 o At
<o

&
<,
000 &

Y
<
2
&

.
5
o
%%
<
SRS

<

ke plelo(
>

<
00

&
?O
<
Mo A

2,

0%
&
>

00

<,
:4
G
%

OO
4>

20003
0

<
<><>
&

<
&>
Q] OO

&,
0000000 & (&

7070 0 B0 50 N DO,

O 0,0 M OO O GO

e e osa oo lee dose00d0s
00000000000000000000000

Y IR AT )

&
o
)
0,00
NS

<><><><><><>'

£
>
(o
<
<
<.

)
OO
<,
<
<><>
(o)
<
OO
<,

5
5
>
o
>
5
202050
N SO
&

4
S K
% &

D>

<

<><>
<O

OO

&
0,

O O7 8,08,

OO
OZO
000
000
’)50

)
'3

<.
<,
<
<,

0L
O

<
000000000 A
0,0 &

S
O
N
<

OZO
000 <
OOO <
<><><7 <
000 £
BIATH

~7
OOOOOO

3

<>O<>O<>O<>(>

OO0 00,0 O O[O0 «
5%

<
<
<

Q,

<
<
<
<
>
<
<
<
<

Q.
<>
<
Q.
<
&
>
<
<.
<
<
<
<
SO

<,
<>
>
<
<&
G

O QO ARRY OO O SN

QACANBZACARHCAC 1R O RO QPR 0075 0,0 O O O O8O,
00200002020200 00020?00"0 ’\Q‘Oog

O, 0,00 ¢ A
00

(Y

<><>
<,

<.

OO
<

<
&
<
>
<&

<

<

<
<

.

<><><><><><><>

<
<,
<
<.
<

OO
RS
OO
3
<
<,
<
<.
<&
<
<.

>
S
&
S
o
S
S
X
5670

(Y
(9
0,
<
2
JOOO
/0000
O O,
OO
.00
Co3Co
EMIS
S0
OO &
XY
OOOOO
OTOT
OOO

>
o>
>
g%yoooooo
0D

>

3

<><>
)
Y

<,

<
<
<)
<, 00
<
'~
o)
<
Y
©
<,
<
&

S
&

o
<
<
<,
s
<
Q,
(%
<
<
<o

<
<.
Q.
<
9,
o)
\
N
ko
(o
S

9
<><>
&
Q.
<,
S

<
O

NS
SRS
<
<

L)
OO
Q

OOOOOOOOO
.
XS
>
O()
N
&
<
<

OOOOOOOOO

S,

AN
%ﬁg?ooo
PHAHANS
FO7058 50852078

<,
0000000 Y
>

<,
>
<,
<,
<><>
<
<
<
<
<,
<
<.
<,
Q.
<><>
<

<
>
<
S
<
()
<&

)
&
S
&
050008
SO
PN
gﬂy
030
5
S

O 0L, A
90,00,
(AY

Q&
O,
<
O,

<
<
O,
<O
Q.
<
Y

COICN SRS
QOLL L., 0.0 &

&
<
<,
<
&
<
<

>
&
L
<
0,
X
N
OO
<><><><><>
KORAY
<,
<
<
OO
<

QO
<
<,
<
Q.
<,
<
<
Q,
Q0.
<
/

0000000

)
0%
<

<,
k%
<
<
<
<
<
<o

ORI AN

<
>

(%
()
<
(2
<
<
<
£
<,
<&

<,
<
<.

Q008 &
XY
O RL0L0,

LI I PN
OO 000 & O O 0O

()
<
S
<
8%
<
<O
<
R
OOOOOOOOOO
S,
<

<
O
<&
<.
<
%

<.
QO G G B O

Q0000

o
o,
S
>
©
o
S
S
S

QO PO 008
OO0 % &

(%
<
L
Q.
<
<
<
(o)
o
L.
Q0.
Y
<
<

D0 Q0O O O O O
<>
<

OOOOOOOOOOOOOOOOOO‘
< OO <><> OO OO <><> <><> OO <><>0

<,
<
o
P,
OO 0570

Q
<><><> <
<

<,
OO
<,

<
<
<

(AN

N

<
(%
>
<
<
Q.
<
<>
<O
<
O
3
<,
OO
X
L
<,
O
Q,
<
<><>
<>(

<
XY
OOOO
.

D10 000 O 00 07O O
<

CCICICICI DI N

O

<
O

<,
<

<
<><>
.0

(Y
<
)
<
<
(e
S
.
>
OO
<,
%
S,
<

<&
<
<,
<

0,
<
<.
<

7
<
<&

S,.0.0,.0 000
QO8O 0[O0/ O 8 O

'0000000000000000
(/00000 RICIIN A

MMM N M AT NENI NN LM MG

<&
&0
<

Q00K OO OO O/
Q00 Q & 000K OO

.
<
<,
Q.
(%
<
<
235
> OO
<
v,
OOO
<
5o
LR
<>
&
OO
<,
0,
<,
<&
<><>
O, <><>

>
O 0 OO OO OO DG Y
O,
(S
<

OO
G

<&
>
<3
<,
LRI
<
Q,
<
<
<

<,
%
<
<

.

&3

<

&

>
00000000000000
D

>

&

5

>

<&

<

Q0
OO
000
LK

OO0 0

<

(Y

OOOOOOOOOOOOO

<
&
<,
&
<
.
L0 QO 00 & K

OO
<,
(%
L,
Q.
<
O8O0 O O O O8O O &
<
<
<>,
O,
<

> <><> <
.
<
<
<
<><>
(o)
<><>
<><>
0.

L
£
<
<
<
5
<

000 O, 0 O &
S
A
v
<
<

OO
<
<>
<
OO
<&
X
ZOOOOOOOOOOOOOO
O
0
<><><>
0.9,
QO
9
LK
<
OO
OO
<
<><>
(%

%
%
S,
<
S,
(%
<

OO
<><><>'
OOOOOOO
OO

O
S

O OO
%)
<,
0
s

<
<
(Y

& 00,
QO O 00O O &

S

OO0,

0 00 O QTR (O,

IS
<,

«Oo

(S
<

020
%&
kX
3

o

o

SOTIICI

022020202

O,

20
<,
S
o
Q.0 OO O 0O
)

O
& 0

=
<3,
<

(5

o
S

00,

(KK
Q. 000
<O 0,000,

OOOOOOOO

(%
<

0 Q0[O [0 O K
(Y

OO0 0,
<,

OSSR I 58]

%
<3

P00 10 0 O 10 OB O 055 0%
~%@%%%%%%v%ooooooo
P 00000 0O B RORIRO05058:0.9,
SR CIHH NI N HIIEHHHICI)
L OrOR SO0 0 O IIGT GBI O[O 0 00,
m—— [0 50RO O ORI RIS LE 0000 0 0
c)ooooooo SIS CHCHAIICS
/S OEEIOOUIICNAAHKIHOC
SLOLO G 70 OSSOSO LIS OPLS RS
RGN ICIEH

(3
00000 \7 QL0 L .0 O O 0K

(ICHIC X7 ' : P2 ; 3y ' EISITIIOEKE)
4 J TAVAVAY Pt Y V 2 B ¥ RO
000, : o 4 ) S . . BN, 0,0, 000058000, 0

V)
<,
00
<S4
o4
<>()

A

>0

<><><>

O,

O LD O, 0, QO O

OOOOOOOOOOOOO

>
<

g
O

~
O()
O<>
Q00 OO OO O
0.
R
o3
<,
<
%
CNRY
DO

<
Q>
Q,

~,
o()
<
OO
L,
s

€§§
S050,
KK
>
0,
0
0%
o,
)

<
O
LR
0.
S0
O O
&
O<>
<,

>

SRR
<O
Q.0
<& O
O,

<

i
<&

OQOOOOOOOOQQOQO Loyt ICICICICICICI KD, o
00000000000000 Y
2000 OO O

’%&ﬂ%&.og
R

S
<
A
<

o
©

080,000,090

(%
<.
>

[o Ko’
&
(TSRS MRS

<
<

(3

00
000
E)
N0
500
G
OO,
0
G
ENE)
177 \7\ 3000(
> O v e o0
SO O O L,
SO
RGO O
KIS
OOIICHNKS
NOOOOOE;
SOOI
OO y &S S
KA s %
GO O ¢
OO XIS 0
IONICIICH) PEIEHS OO
OO BLOXO ()
SO S SO
2% LS S50
OOOG D50, X
OO (5000 OO
DI Yoo )
N OGS DO
OO OO ! 500
(N S0 N
OO OO 3 RO
3 60,0 O OO
0700 S p )
DOOCK IROEX b ) DOOOEK
IR 60 ARSI EKIED
= & O
6250636200 03000 60 ¢ 200 O O DOOOEK I AN
07000, 500 0, % X

S0 &
RIS BN

Q0 00 0 O OO0 O O 0.0,.0,.8 1000

<

(e
<
<,

OB OO OO OO OO D Q0,0 O 070 O O OO O OO O O O OO0 0O O O 070 IO 0 O KGO DO,

(%
(D¢
<,
Q.

& A\
<><><><><><><><><><> \ PRO O O 0 0 0 0 0 0,0 OO0 OO0 OO OO0 OO O QIR0 .9 0.0,

IO
B oo ,
00 P 000004000 0000 0 : 0 KOOSO IICHIKIHHKICHIIIICHIIOICHIER
ORI ARSI N IO L NS IS AR LKA NI
S A s IS S OISR 6%
SEOEE RSEAAT B IS N LI S RIS TSI
ISODL Y2 ny ] S S IO O SIS rirst
GOSN KA N . a0 6 o o G e
BRI [ EHAS IO SIS

< 1 ) Y A NGO

6% o065 : X

R o A : \
FON ZHHS i X
ooo~ooo«ﬁk : IO
X “« Z°g°<<;° . KEIHXS <><>

O OO0 k X

<O
<
(%)
&
Q,
<,

&
0
<
<
Q,
<
OOO
<&
00
A
N
R
020
050,
(%)
<
<,
(Y

<
(o)
<

D

%
o5
<, <><>

%
o

00
00
<

£%





image28.jpeg
PHAN KHU IV.1
PHUGC XUAN
AN
N
~
i
PHAN KHU I
KHU LAM NGHIEP
PHAN KHU |
TRUNG TAM DO THI HIEN HUU
PHAN KHU Il
N < KHU DO THI MOI DONG NAM
A
~
~
AN
PHAN KHU IV.2 g
—— v
PHUGE DUC N <
N, 3
PHAN KHU (V-3
PHUGC CHANH
= a -
$0 DO PHAN KHU N





image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png
g

AKONINININININININININ





image34.png
CAC DIEM DAU NOI VAO DUONG HO CHi MINH (PHAM VI TRONG VA NGOAI DO THI THI TRAN KHAM BUC)

(Theo vén ban s& 7520/UBND-KTN ngay 25/12/2018 cita UBND tinh Quéng Nam v/v théa thuin hd so' Quy hoach digu chinh, b sung cac diém diu ndi vao Quéc 1§ HB Chi Minh qua dia ban tinh
Quang Nam va vin ban s§ 1661/TCDBVN-ATGT ngay 20/3/2019 ciia Téng cuc DBVN v/v tham gia y kién v& d& nghi théa thudn céc diém ddu néi vao Quéc I8

i Chi Minh, tinh Quang Nam)

Hutng Ha
Néi di TP Ho
Chi Minh |\ o
FE Niit giao
Kiu nit
Ly trinh . thong
81 | Ben | Ben | sinco
trii | phii

Khoing cich

Ghi chi
giira cic nit

Nit giao
thong xdy | _. |Khéng

dyng méi dim

Pham vi trong @ thi (Km1376+700 — Km1382+040) Thi trin

[Km 1376+800

2 [Kml1377+720| Ngamw | = x x
5 [KmI377-550 | Neiba .
4 [Kml1378+280 | Ngaww | = x x
5 [Km1378+410 | Neam | x x x
6 [Kml1378+730 | Ngamw | = x x
7 |[Km1379+460 | Neam | =x x x TV Cuba (Dwémg Phan Chn Trinh)
8 |Km1379+750 | Neaba | =x x [uéng ndi thi Dwong Quang Trung)
9 [Km1380+200[ Neaba | x x CHXD
10 | KmI381+100 | Neaba | x x [uéng db th i kim DC s 1
11 |KmI381+450 | Neaba | x x [Dutng vao bén xe quy hoach
12 | Km1382+040 | Neaba x x [Duéng bao th trén Kham Dirc
Pham vi ngoai @ thi (Km1382+190 - Km1405+230)
1 [Km1367+700 | Ngaba | x - - [Dutmg vao bai cat Theo CV526+QD 2459
2 [Km1371+4900 | Ngaba | x - - [Putmg 14E Theo CV526+QD 2459
Ki hiéu:
| Cac mit hién trang dé xut déu ndi | Niit giao dam bao khoang cach theo quy dinh.
|Céc it dia phrong kién nghi b sung [Nit giao clnra dém béo khong cach theo quy diah, tuy nhién d nghi xem xét chim chwée vai tnrémg hop theo tié chi
|Cée nit theo quy hoach dwoe duyét - La nit giao hién trang, c6 trong quy hoach xay dyng d& dwge phé duyét

|Cac mit da drge BGTVT thoa thuin

|Cac mit theo Céng van 526 va QD2459
[ | Céc mit du néi Civa hing xang diu dé xuit

- La mit giao hién trang c6 khoang cach gan dat dwoc khoang cach theo quy dinh, nim trén doan tuyén c6 di phan cach (dam
bio ATGT)
- La nit giao hién trang, thude dia phin mién i, dja hinh chia cat.
- La nit giao hién trang, thudc pham vi 8 thi, 6 trong quy hoach d8 thi & dwge phé duyét
[ Tnvit theo Cang van 526 va QB2459; c4c nitt da diroc BGTVT thia thuln riéng &





image35.jpeg




image36.png
AutoCAD Architecture 2014 - English  TMB Phuoc Son 2

| TME Phuoc Son 24-4- Q
As[ STANDARD | \#[ Copyofthoatr ~]| G Standard <[ /9] standard WS 7F N[O DO AR HE L F @ A A 14 A [ Copyofthoatr ~/,2]
[ 9 B M giaothong || ycobr

——

(i

YAVAVAY.
TANAVAVAVAVAVAVAVAYA

0 TAAAVAAVAYA
o VAN AVRYAVAVATAYAY
JAAVAVAY), “VAVAVLVAN
AvAvS

>HPEE - DHI 0RSBONODOL NN

AV
2 (FTNAV s, VAVAVAVAY
_(ANANAVAVAVANE W
E ) " o STVl VG
P 2 S50 TNV, ¥
I st ! L7 / " SOV, §
€% fll - £ES . i - AVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAY/
= . : oY

DTN
AV ,i

EmEm EEEE PAPER|E] [ =il R R -0





image37.wmf
V

q

D

tt

*

*

4

p

=


oleObject1.bin

image1.jpeg




image38.png




image39.png





 


CTCP. 


Vi


?


n 


QH


 


đô th


?


 


vŕ nông thôn Qu


?


ng Nam


 


Đc: 10


 


Tr


?


n Quý Cáp, Tam K


?


 


-


 


ĐT: 0235


.3810913


 


W:quyhoachqnam.vn; E:quyhoachqnam@gmail.com


 


Trang


 


1


 


 


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 


NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 


do 


-


 


H


?


nh phúc


 


 


THUY


?


T MINH


 


ĐI


?


U CH


?


NH 


QUY HO


?


CH CHUNG


 


XÂY D


?


NG 


 


TH


?


 


TR


?


N KHÂM Đ


?


C VŔ VŮNG PH


?


 


C


?


N


 


GIAI ĐO


?


N Đ


?


N NĂM 202


5


 


VŔ 


2030


 


 


PHŇNG KINH T


?


-


H


?


 


T


?


NG 


 


HUY


?


N 


PHƯ


?


C SƠN


 


?


Y BAN NHÂN DÂN


 


HUY


?


N 


PHƯ


?


C SƠN


 


 


 


 


 


 


 


 


CƠ QUAN L


?


P QUY HO


?


CH


 


CTCP.


VI


?


N QUY HO


?


CH ĐÔ TH


?


 


VŔ NÔNG THÔN T


?


NH QU


?


NG NAM


 


 


Ch


?


 


nhi


?


m đ


?


 


án


:


 


Kts. Nguy


?


n Văn Phong                  


   


 


  


  


 


P


.


T


?


NG GIÁM Đ


?


C


 


Ch


?


 


trě thi


?


t k


?


:


 


Kts. Nguy


?


n 


Văn Phong


 


 


Thi


?


t k


?


 


ki


?


n trúc:


 


Kts. Nguy


?


n 


Văn Phong


 


Kts. Ph


?


m Qu


?


c Tu


?


n


 


Ch


?


 


trě h


?


 


t


?


ng:


 


Thi


?


t k


?


 


h


?


 


t


?


ng:


 


 


 


 


Qu


?


n lý k


?


 


thu


?


t:


 


Ks. Nguy


?


n 


Anh


 


V


u


 


Ks. Nguy


?


n Th


?


 


Như Hoa


 


Ks. Dương Quang Tu


?


n         


 


Ks. Nguy


?


n Anh V


u


 


Ks. Đào Th


?


 


Ng


?


c Phư


?


ng


 


Kts. 


Lê Tôn Quân


 


Ks. 


Nguy


?


n Anh V


u


 


 


 


 


 


 


Tháng 


02


, năm 20


20


 




 CTCP.  Vi ? n  QH   đô th ?   và nông thôn Qu ? ng Nam   Đc: 10   Tr ? n Quý Cáp, Tam K ?   -   ĐT: 0235 .3810913   W:quyhoachqnam.vn; E:quyhoachqnam@gmail.com  Trang   1   

  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?   do  -   H ? nh phúc     THUY ? T MINH   ĐI ? U CH ? NH  QUY HO ? CH CHUNG   XÂY D ? NG    TH ?   TR ? N KHÂM Đ ? C VÀ VÙNG PH ?   C ? N   GIAI ĐO ? N Đ ? N NĂM 202 5   VÀ  2030    

PHÒNG KINH T ? - H ?   T ? NG    HUY ? N  PHƯ ? C SƠN  ? Y BAN NHÂN DÂN   HUY ? N  PHƯ ? C SƠN  

          

  CƠ QUAN L ? P QUY HO ? CH   CTCP. VI ? N QUY HO ? CH ĐÔ TH ?   VÀ NÔNG THÔN T ? NH QU ? NG NAM    

Ch ?   nhi ? m đ ?   án :  Kts. Nguy ? n Văn Phong                                 P . T ? NG GIÁM Đ ? C  

Ch ?   trì thi ? t k ? :  Kts. Nguy ? n  Văn Phong    

Thi ? t k ?   ki ? n trúc:  Kts. Nguy ? n  Văn Phong   Kts. Ph ? m Qu ? c Tu ? n  

Ch ?   trì h ?   t ? ng:   Thi ? t k ?   h ?   t ? ng:         Qu ? n lý k ?   thu ? t:  Ks. Nguy ? n  Anh   V u   Ks. Nguy ? n Th ?   Như Hoa   Ks. Dương Quang Tu ? n            Ks. Nguy ? n Anh V u   Ks. Đào Th ?   Ng ? c Phư ? ng   Kts.  Lê Tôn Quân   Ks.  Nguy ? n Anh V u       

    Tháng  02 , năm 20 20  

